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CH NG 1: ĐO L NG VÀ QU N TR  R I RO NGO I H I   ƯƠ ƯỜ Ả Ị Ủ Ạ Ố

              TRONG NGÂN HÀNG TH NG M IƯƠ Ạ

1.1. Khái ni m r i ro ngo i h iệ ủ ạ ố

R i ro ngo i h i là r i ro mà s  thay đ i v  t  giá và lãi su t ngo i tủ ạ ố ủ ự ổ ề ỷ ấ ạ ệ 

có th  tác đ ng b t l i đ n giá tr  các tài s n và n  b ng ngo i t  c a ngânể ộ ấ ợ ế ị ả ợ ằ ạ ệ ủ  

hàng ho c gây nên s  t n th t v  l i nhu n.ặ ự ổ ấ ề ợ ậ

 



R i ro do lãi su t thay đ i cũng gi ng nh  ph n qu n tr  r i ro lãi su tủ ấ ổ ố ư ầ ả ị ủ ấ  

mà chúng ta đã nghiên c u  các ph n tr c, ch  khác  đây là do thay đ i lãiứ ở ầ ướ ỉ ở ổ  

su t trên đ ng ngo i t , vì v y nhóm s  t p trung nghiên c u và trình bàyấ ồ ạ ệ ậ ẽ ậ ứ  

qu n tr  r i ro ngo i h i do bi n đ ng t  giá.ả ị ủ ạ ố ế ộ ỷ

1.2. Nh n d ng và đánh giá r i ro t  giá đ i v i ho t đ ng ngân hàngậ ạ ủ ỷ ố ớ ạ ộ

T n th t giao d ch có th  xem xét d i góc đ : t n th t ròng giao d chổ ấ ị ể ướ ộ ổ ấ ị  

cùng  th i  h n  (net  exposure)  và  t n  th t  ròng  giao  d ch  g p  (Net  totalờ ạ ổ ấ ị ộ  

exposure).

1.2.1. T n th t ròng giao d ch ngo i t  cùng th i h nổ ấ ị ạ ệ ờ ạ

T n th t ròng giao d ch ngo i t  cùng th i h n đ i v i m t lo i ngo iổ ấ ị ạ ệ ờ ạ ố ớ ộ ạ ạ  

t  nào đó đ c xác đ nh b ng chênh l ch giá tr  gi a tài s n có và tài s n n ,ệ ượ ị ằ ệ ị ữ ả ả ợ  

c ng v i tr ng thái ròng mua bán ngo i t  đó, xét trong cùng m t th i hanộ ớ ạ ạ ệ ộ ờ  

nh t đ nhấ ị .

V  m t toán h c, t n th t ròng giao d ch cùng th i h n có th  đ c xácề ặ ọ ổ ấ ị ờ ạ ể ượ  

đ nh b ng công th c : ị ằ ứ

NEi = ( Ai – Li ) + ( CLi – CSi )

 Trong đó :

- Ai và Li l n l t là tài s n có và tài s n n  tính b ng ngo i t  i,ầ ượ ả ả ợ ằ ạ ệ

- CLi và CSi l n l t là tr ng thái mua và bán đ i v i ngo i t  i.ầ ượ ạ ố ớ ạ ệ

Ngân hàng có tr ng thái ròng giao d ch ngo i t  cùng th i h n d ngạ ị ạ ệ ờ ạ ươ  

khi NEi > 0 và, ng c l i, ngân hàng có tr ng thái giao d ch ngo i t  cùng th iượ ạ ạ ị ạ ệ ờ  

h n âm khi NEạ i <0.  N u ngân hàng có tr ng thái  giao d ch cùng th i  h nế ạ ị ờ ạ  

d ng đ i v i m t lo i ngo i t  nào đó thì ngo i t  xu ng giá so v i n i tươ ố ớ ộ ạ ạ ệ ạ ệ ố ớ ộ ệ 

 



thì ngân hàng s  b  t n th t ròng giao d ch v i lo i ngo i t  đó. N u ngânẽ ị ổ ấ ị ớ ạ ạ ệ ế  

hàng có tr ng thái ròng giao d ch cùng th i h n âm đ i v i m t lo i ngo i tạ ị ờ ạ ố ớ ộ ạ ạ ệ 

nào đó thì ngo i t  đó lên giá so v i n i t  thì ngân hàng s  b  t n th t ròngạ ệ ớ ộ ệ ẽ ị ổ ấ  

giao d ch v i lo i ngo i t  đó. Ch ng h n, vào ngày 14/4, ngân hàng ACB cóị ớ ạ ạ ệ ẳ ạ  

giao d ch EUR cùng th i h n 3 tháng nh  sau :ị ờ ạ ư

- Mua 300.000 EUR.

- Bán 200.000 EUR.

- Cho vay 420.000 EUR.

- Nh n g i 350.000 EUR.ậ ử

V i nh ng giao d ch v a k  trên, chúng ta có t n th t ròng giao d c EURớ ữ ị ừ ể ổ ấ ị  

cùng th i h n 3 tháng nh  sau : ờ ạ ư

NEEUR = ( 420.000 – 3560.000 ) + ( 300.000 – 200.000 ) = 170.000 EUR. 

V i tr ng thái d ng EUR này, n u 3 tháng sau khi đ n h n EUR xu ng giáớ ạ ươ ế ế ạ ố  

so v i n i t  thì ngân hàng ACB s  b  t n th t ròng đ i v i giao d c EUR trongớ ộ ệ ẽ ị ổ ấ ố ớ ị  

cùng th i h n 3 tháng. T ng t , ngân hàng ACB có các giao d ch kỳ h n 1ờ ạ ươ ự ị ạ  

tháng đ i v i USD nh  sau :ố ớ ư

- Mua 3.000.000 USD.

- Bán 4.600.000 USD.

- Cho vay 3.420.000 USD.

- Nh n g i 3.500.000 USD.ậ ử

V i nh ng giao d ch v a k  trên, chúng ta có t n th t ròng giao d chớ ữ ị ừ ể ổ ấ ị  

USD cùng th i h n 1 tháng nh  sau : ờ ạ ư

 



NEUSD = ( 3.420.000 – 3.350.000 ) + ( 3.000.000 – 4.600.000 ) 

              = - 1.530.000 USD < 0

V i tr ng thái âm USD này, n u m t tháng sau khi đ n h n USD lên giáớ ạ ế ộ ế ạ  

so v i n i t  thì ngân hàng ACB s  b  t n th t ròng đ i v i các giao d ch USDớ ộ ệ ẽ ị ổ ấ ố ớ ị  

trong cùng th i h n 1 tháng.ờ ạ

Th c t  giao d ch cho th y r ng nhu c u giao d ch ti n g i và vay nự ế ị ấ ằ ầ ị ề ử ợ 

cũng nh  mua bán ngo i t  c a khách hàng th ng có kỳ h n r t khác nhau.ư ạ ệ ủ ườ ạ ấ  

Ch ng h n, ngân hàng có th  nh n ti n g i USD c a khách hàng A kỳ h n 2ẳ ạ ể ậ ề ử ủ ạ  

tháng nh ng l i cho khách hàng B vay USD kỳ h n 3 tháng ho c gi  mua c aư ạ ạ ặ ả ủ  

khách hàng X kỳ h n 3 tháng nh ng l i bán USD cho khách hàng Y kỳ h n 1ạ ư ạ ạ  

tháng. S  khác bi t v  kỳ h n này khi n cho vi c xác đ nh tr ng thái giao d chự ệ ề ạ ế ệ ị ạ ị  

ngo i t  g p c a ngân hàng tr  nên h t s c ph c t p. Đ  xác đ nh t n th tạ ệ ộ ủ ở ế ứ ứ ạ ể ị ổ ấ  

giao d ch trong tr ng h p này, chúng ta có th  phát tri n thêm ch  tiêu đoị ườ ợ ể ể ỉ  

l ng g i là ườ ọ t n th t ròng giao d ch g pổ ấ ị ộ .

1.2.2. T n th t ròng giao d ch g pổ ấ ị ộ

T n th t ròng giao d ch g p đ i v i 1 lo i ngo i t  nào đó (Net totalổ ấ ị ộ ố ớ ạ ạ ệ  

exposure – NTE) đ c xác đ nh b ng t n th t ròng c a t ng giao d ch  ngo iượ ị ằ ổ ấ ủ ừ ị ạ  

t  đó sau khi đã hi u ch nh theo th i l ng (duration) c a t ng giao d ch.ệ ệ ỉ ờ ượ ủ ừ ị

V  m t toán h c, t n th t ròng giao d ch g p đ i v i lo i ngo i t  nàoề ặ ọ ổ ấ ị ộ ố ớ ạ ạ ệ  

đó đ c xác đ nh b i công th c :ượ ị ở ứ

NTE = ∑ RiNi/D – ∑ PiNj/D

Trong đó:

 



- Ri là giao d ch i hình thành nên kho n ph i thu ngo i t  kỳ h nị ả ả ạ ệ ạ  

c a ngân hàng. Ri có th  là giao d ch tài s n có nh  cho vay, muaủ ể ị ả ư  

trái phi u, kỳ phi u hay đ u t  ngo i t …) và các giao d ch muaế ế ầ ư ạ ệ ị  

ngo i t  kỳ h n.ạ ệ ạ

- Pi là giao d ch i hình thành nên kho n ph i tr  ngo i t  kỳ h nị ả ả ả ạ ệ ạ  

c a ngân hàng. Pi có th  là giao d ch tài s n n  nh  nh n ti nủ ể ị ả ợ ư ậ ề  

g i, phát hành trái phi u, kỳ phi u hay thu hút đ u t  b ng ngo iử ế ế ầ ư ằ ạ  

t … ) Và các giao d ch bán ngo i t  kỳ h n.ệ ị ạ ệ ạ

- D là th i l ng trung bình (duration) c a t t c  các lo i giao d ch,ờ ượ ủ ấ ả ạ ị  

k  c  giao d ch tài s n có, tài s n n  và giao d ch mua ho c bánể ả ị ả ả ợ ị ặ  

ngo i t .ạ ệ

- Ni  và Nj là th i h n t ng ng v i giao d ch kho n ph i thu i vàờ ạ ươ ứ ớ ị ả ả  

kho n ph i tr  j, ( i,j = 1,2,3… )ả ả ả

Ngân hàng có tr ng thái g p d ng khi NTE > 0 và, ng c l i, ngânạ ộ ươ ượ ạ  

hàng có tr ng thái ngo i t  g p âm khi NTE < 0. N u ngân hàng có tr ng tháiạ ạ ệ ộ ế ạ  

ngo i t  g p d ng đ i v i m t lo i ngo i t  nào đó, thì khi ngo i t  đóạ ệ ộ ươ ố ớ ộ ạ ạ ệ ạ ệ  

xu ng giá so v i n i t , ngân hàng s  b  t n th t ngo i h i g p đ i v i ngo iố ớ ộ ệ ẽ ị ổ ấ ạ ố ộ ố ớ ạ  

t  đó. Ng c l i, n u ngân hàng có tr ng thái ngo i t  g p âm đ i v i m tệ ượ ạ ế ạ ạ ệ ộ ố ớ ộ  

lo i ngo i t  nào đó thì khi ngo i t  đó lên giá so v i n i t  ngân hàng s  bạ ạ ệ ạ ệ ớ ộ ệ ẽ ị 

t n th t ngo i h i g p đ i v i ngo i t  đó.ổ ấ ạ ố ộ ố ớ ạ ệ

1.3. Phân lo i thái đ  đ i v i r i roạ ộ ố ớ ủ

S  bi n đ ng t  giá có tác đ ng hai m t: (1) m t tích c c c a nó là cóự ế ộ ỷ ộ ặ ặ ự ủ  

th  mang l i cho ngân hàng l i nhu n b t th ng, (2) m t tiêu c c c a nó làể ạ ợ ậ ấ ườ ặ ự ủ  

có th  gây ra t n th t cho ngân hàng. V n đ  đ t ra là ngân hàng nên đ i xể ổ ấ ấ ề ặ ố ử 

 



th  nào đ i v i s  bi n đ ng t  giá hay r i ro t  giá ? Tr  l i câu h i này phế ố ớ ự ế ộ ỷ ủ ỷ ả ờ ỏ ụ  

thu c nhi u vào thái đ  c a nhà qu n lý đ i v i r i ro t  giá. Do v y, tr cộ ề ộ ủ ả ố ớ ủ ỷ ậ ướ  

tiên ngân hàng c n xác đ nh rõ xem thái đ  c a mình nh  th  nào đ i v i r iầ ị ộ ủ ư ế ố ớ ủ  

ro t  giá.ỷ

Thái đ  c a nhà qu n lý đ i v i r i ro t  giá có th  chia thành ba lo i :ộ ủ ả ố ớ ủ ỷ ể ạ  

Thích r i ro ( risk - lover ), Ng i r i ro ( risk - avese) và bàng quan v i r i roủ ạ ủ ớ ủ  

( risk - neutral ).

 Thích r i roủ : Nhà qu n lý s n sàng ch p nh n r i ro t  giá v i kỳả ẵ ấ ậ ủ ỷ ớ  

v ng là s  bi n đ ng c a t  giá di n ra theo chi u h ng có l i, khi y, ngânọ ự ế ộ ủ ỷ ễ ề ướ ợ ấ  

hàng có th  ki m thêm ph n l i nhu n kỳ v ng do tăng doanh thu ho c gi mể ế ầ ợ ậ ọ ặ ả  

chi phí t  k t qu  bi n đ ng thu n l i c a t  giá.ừ ế ả ế ộ ậ ợ ủ ỷ

 Ng i r i roạ ủ : Nhà qu n lý không mu n t n th t cũng không ham l iả ố ổ ấ ợ  

nhu n kỳ v ng t  s  bi n đ ng c a t  giá. V n đ  h  quan tâm ch  là l iậ ọ ừ ự ế ộ ủ ỷ ấ ề ọ ỉ ợ  

nhu n ch c ch n c a k t qu  kinh doanh bi t tr c, không còn ch u tác đ ngậ ắ ắ ủ ế ả ế ướ ị ộ  

c a r i ro t  giá, ch  không ph i l i nhu n kỳ v ng ph  thu c vào r i ro tủ ủ ỷ ứ ả ợ ậ ọ ụ ộ ủ ỷ 

giá.

 Bàng quan v i r i roớ ủ : Nhà qu n lý t  ra không tách bi t đ c gi aả ỏ ệ ượ ữ  

thái đ  thích hay ng i r i ro.ộ ạ ủ

1.4. M t s  gi i pháp nh m h n ch  r i ro ngo i h iộ ố ả ằ ạ ế ủ ạ ố

Qu n tr  r i ro ngo i h i là m t trong nh ng chính sách qu n tr  r i roả ị ủ ạ ố ộ ữ ả ị ủ  

mà ngân hàng c n quan tâm.ầ

 



Qu n tr  r i roả ị ủ  là quá trình ti p c n r i ro m t cách khoa h c, toànế ậ ủ ộ ọ  

di n và có h  th ng nh m nh n d ng, đo l ng, ki m soát và t i thi u hóaệ ệ ố ằ ậ ạ ườ ể ố ể  

nh ng tác đ ng b t l i c a r i ro. ữ ộ ấ ợ ủ ủ

Quá trình qu n tr  r i ro bao g m các công đo n sau:ả ị ủ ồ ạ

i. Nh n d ng r i roậ ạ ủ

ii. Đánh giá r i roủ

iii. Ki m soát r i roể ủ

iv. Tài tr  r i roợ ủ

Quá trình qu n tr  r i ro ngo i h i cũng bao g m các công đo n trên.ả ị ủ ạ ố ồ ạ  

Các công đo n nh n d ng và đánh giá r i ro đã đ c th c hi n qua quá trìnhạ ậ ạ ủ ượ ự ệ  

đo l ng r i ro ngo i h i. Sau khi đã đo l ng đ c r i ro ngo i h i, ngânườ ủ ạ ố ườ ượ ủ ạ ố  

hàng s  th c hi n các bi n pháp nh m ki m soát và tài tr  r i ro.ẽ ự ệ ệ ằ ể ợ ủ

1.4.1. Ki m soát r i roể ủ

Là vi c th c hi n các bi n pháp nh m t i thi u hóa r i ro tr c khi r iệ ự ệ ệ ằ ố ể ủ ướ ủ  

ro xu t hi n nh : né tránh, ngăn ng a, gi m thi u, trung hòa r i ro, đa d ngấ ệ ư ừ ả ể ủ ạ  

hóa,… Các bi n pháp c  th  mà ngân hàng th c hi n bao g m:ệ ụ ể ự ệ ồ

1.4.1.1. Quy đ nh h n m c v  tr ng thái ngo i h iị ạ ứ ề ạ ạ ố   

Đây có th  đ c xem nh  là m t bi n pháp né tránh, ngăn ng a r i ro vìể ượ ư ộ ệ ừ ủ  

v  nguyên t c n u khách hàng phát sinh nhu c u giao d ch v t h n m c,ề ắ ế ầ ị ượ ạ ứ  

ngân hàng s  t  ch i.ẽ ừ ố

Đây là m t bi n pháp đ c các ngân hàng Vi t Nam s  d ng ph  bi nộ ệ ượ ệ ử ụ ổ ế  

hi n nay. Trong Quyêt đinh sô 1081/2002/QĐ-NHNN ngay 7/10/2002, NHNNệ ́ ̣ ́ ̀  

 



quy đinh han m c trang thai tôi đa ma môi NH đ c phep duy tri la 30% vôn ṭ ̣ ứ ̣ ́ ́ ̀ ̃ ượ ́ ̀ ̀ ́ ự 

co. Nh  vây, vê phia c  quan quan ly nha n c cung đa quy đinh han m c tranǵ ư ̣ ̀ ́ ơ ̉ ́ ̀ ướ ̃ ̃ ̣ ̣ ứ ̣  

thai tôi đa đê không chê rui ro vê ty gia.́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ́

Vê phia cac NHTM, môi NHTM co ph ng phap quan ly rui ro ty già ́ ́ ̃ ́ ươ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ́ 

riêng ngoai viêc tuân thu cac quy đinh cua NHNN. Hâu hêt cac NHTM quan lỳ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ́ 

rui ro ty gia  thông qua han m c vê gia tri tôi đa cua môt giao dich hoăc han̉ ̉ ́ ̣ ứ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣  

m c vê trang thai ngoai hôi. Cac ngân hàng s  quy đinh han m c trang thaiứ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́ ẽ ̣ ̣ ứ ̣ ́  

ngoai hôi cho t ng can bô giao dich, t ng ban giao dich va cho toan ngân hang.̣ ́ ừ ́ ̣ ̣ ừ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀  

H n m c do m i ngân hàng đ t ra tùy thu c vào đ c đi m kinh doanh và khạ ứ ỗ ặ ộ ặ ể ả 

năng ch p nh n r i ro c a ngân hàng. Ngân hàng c n ph i xây d ng và duy trìấ ậ ủ ủ ầ ả ự  

m t h n m c chi ti t và rõ ràng. ộ ạ ứ ế

B ng d i đây cho chung ta th y r ng tôn thât d  kiên cua ngân hangả ướ ấ ằ ̉ ́ ự ́ ̉ ̀  

phu thuôc vao 2 yêu tô: trang thai ngoai hôi va s  biên đông cua ty gia. ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ự ́ ̣ ̉ ̉ ́

B ng 1: S  ph  thu c c a tôn thât d  kiên cua ngân hang vao trang thai ngoai hôiả ự ụ ộ ủ ̉ ́ ự ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ́  

va s  biên đông cua ty gia.̀ ự ́ ̣ ̉ ̉ ́

Trang thai ngoai hôị ́ ̣ ́
Biên đông ty giá ̣ ̉ ́

Ty gia tăng̉ ́ Ty gia giam̉ ́ ̉

Trang  thai  ngoai  hôị ́ ̣ ́  
d ngươ

NH co laí ̃ NH lô ̃

Trang thai ngoai hôi âṃ ́ ̣ ́ NH lô ̃ NH co laí ̃

 



Trang  thai  ngoai  hôị ́ ̣ ́  
cân băng̀

Không  anh  h ng  t ỉ ưở ớ  
thu nhâp cua NḤ ̉

Không  anh  h ng  t ỉ ưở ớ  
thu nhâp cua NḤ ̉

Nh  vây v i vi c ân đinh cac han m c vê trang thai ngoai hôi, ngân hangư ớ ệ ́ ̣ ́ ̣ ứ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀  

đa kiêm soat đ c y u t  tr ng thái ngo i t  ròng, do đó nh  bi n pháp nàỹ ̉ ́ ươ ế ố ạ ạ ệ ờ ệ  

ngân hàng đ m b o đ c t n th t (n u có) không v t quá kh  năng ch uả ả ượ ổ ấ ế ượ ả ị  

đ ng c a mình. Tuy nhiên, y u t  th  2 là s  bi n đ ng v  t  giá ch a đ cự ủ ế ố ứ ự ế ộ ề ỷ ư ượ  

xem xét  bi n pháp này, nên gi i h n v  t n th t t i đa c a ngân hàng chở ệ ớ ạ ề ổ ấ ố ủ ỉ 

đ c xác đ nh m t cách t ng đ i- ch a chính xác. Đây là lý do mà bi n phápượ ị ộ ươ ố ư ệ  

này ch a th c s  là công c  hi u qu  đ  qu n lý r i ro ngo i h iư ự ự ụ ệ ả ể ả ủ ạ ố

1.4.1.2.  Cân b ng tr ng  thái  ngo i  t  ròng  c  v  th i  h n và  quy  môằ ạ ạ ệ ả ề ờ ạ  

(Ph ng pháp phòng ng a n i b ng)ươ ừ ộ ả

Đây có th  đ c xem là bi n pháp gi m thi u r i ro. Sau khi cung c pể ượ ệ ả ể ủ ấ  

d ch v  cho khách hàng, ho c th c hi n các ho t  đ ng mua bán ngo i tị ụ ặ ự ệ ạ ộ ạ ệ 

nh m thu l i nhu n cho mình, ngân hàng, trên c  s  k t qu  tính toán v  tr ngằ ợ ậ ơ ở ế ả ề ạ  

thái ngo i t  c a mình, s  ti n hành các ho t đ ng huy đ ng v n, cho vay,ạ ệ ủ ẽ ế ạ ộ ộ ố  

mua bán nh m m c tiêu là đ a tr ng thái ròng ngo i t  v  0, có 2 gi i pháp:ằ ụ ư ạ ạ ệ ề ả

- Tài s n b ng ngo i t  (i) = n  b ng ngo i t  (i)  và doanh sả ằ ạ ệ ợ ằ ạ ệ ố 

ngo i t  (i) = doanh s  bán ngo i t  (i)ạ ệ ố ạ ệ

- Tr ng thái n i b ng và tr ng thái ngo i b ng đ i x ngạ ộ ả ạ ạ ả ố ứ

Nh  v y, n u th c hi n đ c m c tiêu này thì ngân hàng đã lo i bư ậ ế ự ệ ượ ụ ạ ỏ 

đ c r i ro ngo i h i. Tuy nhiên, trong th c t  r t khó đ  th c hi n đi u này,ượ ủ ạ ố ự ế ấ ể ự ệ ề  

vì nh ng ho t đ ng mà ngân hàng ti n hành đ  đ a tr ng thái ngo i t  v  0ữ ạ ộ ế ể ư ạ ạ ệ ề  

còn ph  thu c r t nhi u vào nhu c u c a th  tr ng. V  c  b n, m c tiêu c aụ ộ ấ ề ầ ủ ị ườ ề ơ ả ụ ủ  

ngân hàng là gi m thi u s  chênh l ch này (t c là không đ  tr ng thái ròngả ể ự ệ ứ ể ạ  

 



ngo i t  quá âm ho c quá d ng), t  đó gi m thi u đ c nh ng t n th t cóạ ệ ặ ươ ừ ả ể ượ ữ ổ ấ  

th  x y ra cho ngân hàng khi t  giá bi n đ ng.ể ả ỷ ế ộ

1.4.1.3. S  d ng các công c  phái sinh (Ph ng pháp phòng ng a ngo iử ụ ụ ươ ừ ạ  

b ng)ả

 Đây có th  đ c xem là bi n pháp phòng ng a trung hòa r i ro. Cácể ượ ệ ừ ủ  

ph ng pháp phòng ng a ngo i b ng th c ch t là các chi n l c s  d ng cácươ ừ ạ ả ự ấ ế ượ ử ụ  

công c  phái sinh nhụ ư

- S  d ng h p đ ng kỳ h n (Forward Contracts)ử ụ ợ ồ ạ

- S  d ng h p đ ng t ng lai (Future Contracts)ử ụ ợ ồ ươ

- S  d ng h p đ ng quy n ch n ti n t  (Currency Options)ử ụ ợ ồ ề ọ ề ệ

- S  d ng h p đ ng hoán đ i ti n t  (Currency Swaps)ử ụ ợ ồ ổ ề ệ

Khác v i nh ng bi n pháp tr c - ti p c n phòng ng a r i ro ngo i h iớ ữ ệ ướ ế ậ ừ ủ ạ ố  

theo y u t  tr ng thái ngo i t  ròng, bi n pháp này quan tâm đ n v n đ  qu nế ố ạ ạ ệ ệ ế ấ ề ả  

tr  y u t  s  bi n đ ng c a t  giá. Đây là bi n pháp khá hi u qu  và nh  sị ế ố ự ế ộ ủ ỷ ệ ệ ả ờ ự 

phát tri n c a các th  tr ng mà ngày càng đ c các NHVN s  d ng phể ủ ị ườ ượ ử ụ ổ 

bi n. Các ngân hàng trên c  s  tính toán v  tr ng thái ngo i h i c a mình sế ơ ở ề ạ ạ ố ủ ẽ 

quy t đ nh s  d ng các h p đ ng 1 cách phù h p đ  phòng ng a bi n đ ng tế ị ử ụ ợ ồ ợ ể ừ ế ộ ỷ 

giá, sau đó s  th a thu n đ  ký h p đ ng v i các TCTD khác.ẽ ỏ ậ ể ợ ồ ớ

1.4.1.4. Đa d ng hóa các lo i ti n tạ ạ ề ệ

Đa d ng hóa ti n t  cũng là cách phòng tránh r i ro trong ho t đ ngạ ề ệ ủ ạ ộ  

KDNT. Đ u c  ch  m t lo i ngo i t  v i m t s  l ng quá l n có th  s  đemầ ơ ỉ ộ ạ ạ ệ ớ ộ ố ượ ớ ể ẽ  

l i l i nhu n r t l n n u đi đúng v i xu h ng bi n đ ng c a t  giá. Bênạ ợ ậ ấ ớ ế ớ ướ ế ộ ủ ỷ  

c nh đó, ti m n m t r i ro r t l n và cũng s  không l ng h t h u qu . Doạ ề ẩ ộ ủ ấ ớ ẽ ườ ế ậ ả  

 



đó, ngân hàng th ng kinh doanh, và đ u t  trên nhi u lo i ngo i t , ch ngườ ầ ư ề ạ ạ ệ ẳ  

h n: Dollar M , Euro, Yên, B ng Anh, Franc. Ng i ta th ng nói “không nênạ ỹ ả ườ ườ  

đ  t t c  qu  tr ng trong cùng m t r ”. ể ấ ả ả ứ ộ ổ

Bi n pháp này không ti p c n theo y u t  tr ng thái ngo i t  ròng hayệ ế ậ ế ố ạ ạ ệ  

s  bi n đ ng t  giá, mà quan tâm đ n vi c gi m r i ro c a c  danh m c. đâyự ế ộ ỷ ế ệ ả ủ ủ ả ụ  

là 1 bi n pháp d  th c hi n, do đó đ c các h u h t các ngân hàng Vi t Namệ ễ ự ệ ượ ầ ế ệ  

s  d ng.ử ụ

1.4.2. Tài tr  r i roợ ủ

Là vi c th c hi n các bi n pháp tài chính nh m gi m thi u tác đ ng b tệ ự ệ ệ ằ ả ể ộ ấ  

l i c a r i ro khi r i ro đã x y ra, ch ng h n: t  kh c ph c b ng d  phòngợ ủ ủ ủ ả ẳ ạ ự ắ ụ ằ ự  

r i ro, b ng ngu n l c có s n ho c chuy n giao rui ro thông qua h p đ ngủ ằ ồ ự ẵ ắ ể ợ ồ  

b o hi m,..ả ể

Ngoài m t s  ph ng pháp nh m h n ch  r i ro, NH c n trích m tộ ố ươ ằ ạ ế ủ ầ ộ  

ph n l i nhu n đ  dành làm qu  r i ro v  KDNT. Cũng gi ng nh , ho t đ ngầ ợ ậ ể ỹ ủ ề ố ư ạ ộ  

tín d ng, hàng năm đ u ph i trích m t ph n l i nhu n đ  bù đ p và phòngụ ề ả ộ ầ ợ ậ ể ắ  

ng a cho nh ng kho n n  khó đòi hay ti m n nguy c  khó thu h i n . Trongừ ữ ả ợ ể ẩ ơ ồ ợ  

KDNT, r i ro luôn luôn xu t hi n đ ng th i v i giao d ch m  nghĩa là tr ngủ ấ ệ ồ ờ ớ ị ở ạ  

thái ngo i t  không c n b ng. Trích l p quĩ r i ro có th  là 10% -20% l iạ ệ ầ ằ ậ ủ ể ợ  

nhu n c a năm đó v  KDNT.ậ ủ ề

1.4.3. M t s  gi i pháp ki n nghộ ố ả ế ị

Ngoài nh ng bi n pháp trên, ngân hàng có th  th c hi n m t s  bi nữ ệ ể ự ệ ộ ố ệ  

pháp khác đ :ể

 



- Ch  đ ng tr c nh ng bi n đ ng c a t  giá, nh : xủ ộ ướ ữ ế ộ ủ ỷ ư ây d ng chi nự ế  

l c kinh doanh trong t ng giai đo n c  th .ượ ừ ạ ụ ể

- Ho c nh ng gi i pháp nh m tăng kh  năng qu n tr  r i ro ngo i h iặ ữ ả ằ ả ả ị ủ ạ ố  

c a chính ngân hàng, nh : nâng cao trình đ  và k  năng c a đ i ngũ cán bủ ư ộ ỹ ủ ộ ộ 

nhân viên ho t đ ng trong các ngân hàng; xây d ng mô hình ki m soát và qu nạ ộ ự ể ả  

lý ho t đ ng KDNT hi u qu ; tăng c ng công tác ki m tra, ki m soát n i bạ ộ ệ ả ườ ể ể ộ ộ 

và chuyên môn hóa công tác x  lý r i ro.   ử ủ

1.4.3.1. Xây d ng chi n l c kinh doanh trong t ng giai đo n c  thự ế ượ ừ ạ ụ ể

Ngày nay b t c  ngân hàng nào cũng có chi n l c kinh doanh c  thấ ứ ế ượ ụ ể 

trong m t giai đo n nh t đ nh. Do dó nghi p v  kinh doanh ngo i t  cũng c nộ ạ ấ ị ệ ụ ạ ệ ầ  

có ho ch đ nh chi n l c rõ ràng k  c  th  tr ng ngoài n c và trong n c.ạ ị ế ượ ể ả ị ườ ướ ướ  

S  bi n đ ng c a t  giá th ng không theo m t chu kỳ nào nh t đ nh đôi khiự ế ộ ủ ỷ ườ ộ ấ ị  

dao đ ng ch  vì m t tin đ n hay là lòng tin c a dân chúng b  gi m sút v  n nộ ỉ ộ ồ ủ ị ả ề ề  

kinh t , v  chính ph . Tuy v y, s  bi n đ ng này cũng có nh ng chu kỳ theoế ề ủ ậ ự ế ộ ữ  

s  phát tri n c a n n kinh t  khu v c, giai đo n phát tri n, kh  năng ph cự ể ủ ề ế ự ạ ể ả ụ  

h i, kỳ v ng hay là th i đi m k t s  c a qu c gia. Chính vì th , NH c n cóồ ọ ờ ể ế ổ ủ ố ế ầ  

k  ho ch kinh doanh trong t ng giai đo n. Tùy theo th i đi m có th  thay đ iế ạ ừ ạ ờ ể ể ổ  

chính sách qu n tr  r i ro ngo i h i m t cách phù h p.ả ị ủ ạ ố ộ ợ

1.4.3.2. Nâng cao trình đ  và k  năng c a đ i ngũ cán b  nhân viên ho t đ ngộ ỹ ủ ộ ộ ạ ộ  

trong các ngân hàng

Đ  NH ngày càng v ng m nh đáp ng đ c yêu c u c nh tranh ngàyể ữ ạ ứ ượ ầ ạ  

càng gay g t c a th  tr ng n i đ a và qu c t  đòi h i ph i có m t đ i ngũắ ủ ị ườ ộ ị ố ế ỏ ả ộ ộ  

nhân viên gi i nghi p v , năng đ ng, tìm tòi h c h i, tuân th  đúng qui đ nhỏ ệ ụ ộ ọ ỏ ủ ị  

c a NH và có đ o đ c kinh doanh. Đ  đ t đ c m c tiêu trên các ngân hàngủ ạ ứ ể ạ ượ ụ  

 



ph i quan tâm đ n công tác qu n tr  và đào t o nhân viên v  nghi p v , ngo iả ế ả ị ạ ề ệ ụ ạ  

ng , th c hi n t t công tác tuy n d ng, ch  đ  khen th ng, th ng xuyên tữ ự ệ ố ể ụ ế ộ ưở ườ ổ 

ch c h i th o, t p hu n cho nhân viên KDNT đ ng th i h  tr  c a các phòngứ ộ ả ậ ấ ồ ờ ỗ ợ ủ  

nghiên c u và quan h  khách hàng trong ho ch đ nh chi n l c.ứ ệ ạ ị ế ượ   

1.4.3.3. Xây d ng mô hình ki m soát và qu n lý ho t đ ng KDNT hi u quự ể ả ạ ộ ệ ả

Ho t đ ng ki m soát th t s  ch a đ c quan tâm đúng m c trong cácạ ộ ể ậ ự ư ượ ứ  

ngân hàng. B  nhi m ng i đúng tiêu chu n, đào t o cán b  ki m soát t ngổ ệ ườ ẩ ạ ộ ể ươ  

x ng v i nhi m v  chính là vi c c n ph i làm ngay nh m đ m b o ki m soátứ ớ ệ ụ ệ ầ ả ằ ả ả ể  

đúng và d  báo k p th i r i ro phát sinh.ự ị ờ ủ    

1.4.3.4. Tăng c ng công tác ki m tra, ki m soát n i b  và chuyên môn hóaườ ể ể ộ ộ  

công tác x  lý r i roử ủ

V  c  c u qu n lý r i ro, các NH th ng không có phòng chuyên tráchề ơ ấ ả ủ ườ  

đ  qu n lý r i ro. Nhi m v  này đang đ c phòng ki m soát n i b  qu n lý.ể ả ủ ệ ụ ượ ể ộ ộ ả  

Trách nhi m c a phòng ki m soát n i b  là giám sát vi c th c hi n các quiệ ủ ể ộ ộ ệ ự ệ  

đ nh kinh doanh c a ngân hàng ch  không ph i là th c hi n công tác qu n lýị ủ ứ ả ự ệ ả  

r i ro. Hi n nay các NH còn thi u c  ch  giám sát, vì th  các NH c n xâyủ ệ ế ơ ế ế ầ  

d ng b  máy qu n lý r i ro. Ngoài y u t  v  nhân s , các NH c n ph i xâyự ộ ả ủ ế ố ề ự ầ ả  

d ng các qui trình, qui ch  ho t đ ng, ch  tiêu đ nh l ng giá tr  r i ro và ki mự ế ạ ộ ỉ ị ượ ị ủ ể  

soát ch t ch  h n các ho t đ ng nh t là tr ng thái m  trong KDNT.ặ ẽ ơ ạ ộ ấ ạ ở     

 



1.5. Phòng ng a r i ro ngo i h i b ng các công c  phái sinhừ ủ ạ ố ằ ụ

1.5.1. Qu n lý r i ro t  giá đ i v i t n th t ròng giao d ch cùng th i h nả ủ ỷ ố ớ ổ ấ ị ờ ạ

1.5.1.1.  Qu n lý r i  ro t  giá khi có tr ng thái ngo i t  d ng ( Longả ủ ỷ ạ ạ ệ ươ  

position)

V  nguyên t c, cách th c phòng ng a  đây cũng t ng t  nh  cáchề ắ ứ ừ ở ươ ự ư  

th c mà ngân hàng cung c p d ch v  phòng ng a r i ro t  giá cho khách hàngứ ấ ị ụ ừ ủ ỷ  

trong tr ng h p khách hàng có m t kho n ph i thu s  đ n h n trong t ngườ ợ ộ ả ả ẽ ế ạ ươ  

lai. Tuy nhiên, ngân hàng có nhi u giao d ch h n nên cách phân tích và l aề ị ơ ự  

ch n gi i pháp qu n lý r i ro h i ph c t p h n. Ngoài ra, ngân hàng còn ph iọ ả ả ủ ơ ứ ạ ơ ả  

ph i h p cách qu n lý r i ro c a mình v i qu n lý t  v n r i ro cho kháchố ợ ả ủ ủ ớ ả ư ấ ủ  

hàng. Ví d  d i đây s  minh h a đi u này.ụ ướ ẽ ọ ề

Ví d  : Qu n lý r i ro t  giá khi có tr ng thái ròng ngo i t  cùng th iụ ả ủ ỷ ạ ạ ệ ờ  

h n d ng.ạ ươ

Ngày 26/12, Sacombank có nh n g i c a công ty A kho n ti n 500.000ậ ử ủ ả ề  

USD kỳ h n 3 tháng đ ng th i cho công ty B vay 1.000.000 USD cùng kỳ h n.ạ ồ ờ ạ  

Ngoài ra, Sacombank còn mua c a công ty C 120.000 USD và bán cho công tyủ  

D 250.000 USD kỳ h n 3 tháng. Tình hình th  tr ng ti n t  vào th i đi m đóạ ị ườ ề ệ ờ ể  

có m t s  thông tin nh  sau :ộ ố ư

B ng 3: Tình hình th  tr ng ti n t  ngày 26/12ả ị ườ ề ệ

 



T  giáỷ Mua Bán Lãi su t ( Kỳ h n 3 tháng )ấ ạ G iử Vay

USD/VND 15.911 15.913 VND 0,65 0,95

GPB/USD 1,4318 1,4338 USD 3,82 4,68

 Phân tích xem r i ro t  giá nh h ng nh  th  nào khi Sacombank th củ ỷ ả ưở ư ế ự  

hi n các giao d ch trên và làm th  nào đ  đ i phó v i r i ro ngo i h i? Gi  sệ ị ế ể ố ớ ủ ạ ố ả ử 

r ng, Sacombank ch  có th c hi n các giao d ch trên, ngoài ra không có giaoằ ỉ ự ệ ị  

d ch nào khác.ị

Đ u tiên, chúng ta xác đ nh tr ng thái ròng giao d ch ngo i t  cùng kỳầ ị ạ ị ạ ệ  

h n c a Sacombank nh  sau :ạ ủ ư

- Nh n g i  công  ty  A 500.000  USD kỳ h n 3  tháng.  Nh  v y,ậ ử ạ ư ậ  

Sacombank có kho n ph i tr  cho công ty A 3 tháng n a đ n h nả ả ả ữ ế ạ  

c  g c và lãi :ả ố

500.000 ( 1+0,0382*3/12 ) = 504.775 USD.

- Cho vay  công  ty  B 1.000.000  USD kỳ h n 3  tháng.  Nh  v y,ạ ư ậ  

Sacombank có kho n ph i thu t  công ty B 3 tháng sau đ n h nả ả ừ ế ạ  

c  g c và lãi :ả ố

1.000.000 ( 1 + 0,0468*3/12 ) = 1.011.700 USD.

- Mua kỳ h n 3 tháng c a công ty C : 120.000 USD.ạ ủ

- Bán kỳ h n 3 tháng cho công ty D : 250.000 USD.ạ

Tr ng thái ròng ngo i t  giao d ch cùng kỳ h n tính theo công th c :ạ ạ ệ ị ạ ứ

NEUSD = ( AUSD – LUSD ) + ( CLUSD – CSUSD ) 

= ( 1.011.700 – 504.775 ) + (120.000 - 250.000 ) = 376.925 USD > 0. 

 



Nh  v y, Sacombank có tr ng thái ròng giao d ch ngo i t  kỳ h n 3ư ậ ạ ị ạ ệ ạ  

tháng d ng. Sau khi xác đ nh đ c tr ng thái ròng giao d ch ngo i t , cách sươ ị ượ ạ ị ạ ệ ử 

d ng các gi i pháp qu n lý r i ro t ng t  nh  qu n lý r i ro đ i v i doanhụ ả ả ủ ươ ự ư ả ủ ố ớ  

nghi p. Đ  đánh giá r i ro USD xu ng giá, Sacombank có th  :ệ ể ủ ố ể

- Bán ngo i t  kỳ h n 3 tháng tr  giá : 376.925 USD ho c ạ ệ ạ ị ặ

- Mua quy n ch n bán kỳ h n 3 tháng tr  giá : 376.925 USD.ề ọ ạ ị

Do không còn khách hàng nào giao d ch, Sacombank c n ph i th c hi nị ầ ả ự ệ  

giao d ch phòng ng a r i ro t  giá v i ngân hàng khác trên th  tr ng liên ngânị ừ ủ ỷ ớ ị ườ  

hàng.

1.5.1.2. Qu n lý r i ro t  giá khi có tr ng thái ngo i t  âm (Short position)ả ủ ỷ ạ ạ ệ

Đ  phòng ng a r i ro t  giá có th  gây ra t n th t giao d ch khi t  giáể ừ ủ ỷ ể ổ ấ ị ỷ  

thay đ i t  giá trong tr ng h p NHTM có tr ng thái ngo i t  âm, ngân hàngổ ỷ ườ ợ ạ ạ ệ  

có th  th ng l ng v i ngân hàng khác m t trong nh ng gi i pháp phòngể ươ ượ ớ ộ ữ ả  

ng a r i ro t  giá sau : Mua ngo i t  kỳ h n, mua quy n ch n mua, vay n iừ ủ ỷ ạ ệ ạ ề ọ ộ  

t , sau đó mua giao ngay đ  có ngo i t  (s  d ng th  tr ng ti n t ). Vệ ể ạ ệ ử ụ ị ườ ề ệ ề 

nguyên t c cách th c phòng ng a r i ro  đây cũng t ng t  nh  cách th cắ ứ ừ ủ ở ươ ự ư ứ  

mà ngân hàng cung c p  d ch  v  phòng ng a  t  giá  cho khách hàng trongấ ị ụ ừ ỷ  

tr ng h p khách hàng có m t kho n ph i tr  đ n h n trong t ng lai.ườ ợ ộ ả ả ả ế ạ ươ

Ví d  : Qu n lý RRTG khi có tr ng thái ngo i t  ròng cùng th i h n âm.ụ ả ạ ạ ệ ờ ạ

Ngày 26/12,  Sacombank có nh n g i kỳ h n 6 tháng c a khách hàngậ ử ạ ủ  

t ng c ng 500.000 USD, đ ng th i cho khách hàng vay 300.000 USD cùng th iổ ộ ồ ờ ờ  

h n. Ngoài ra, Sacombank còn mua kỳ h n 6 tháng 180.000 USD và bán choạ ạ  

 



khách hàng 350.000 USD cùng kỳ h n. Tình hình th  tr ng ti n t  vào th iạ ị ườ ề ệ ờ  

đi m đó có m t s  thông tin sau :ể ộ ố

B ng 4: Tình hình th  tr ng ti n t  ngày 26/12ả ị ườ ề ệ

T  giáỷ Mua Bán Lãi su t ( Kỳ h n 3 tháng )ấ ạ G iử Vay

USD/VND 15.911 15.913 VND 0,65 0,95

GPB/USD 1,4318 1,4338 USD 3,82 4,68

Phân tích xem r i ro t  giá nh h ng th  nào khi Gidobank th c hi nủ ỷ ả ưở ế ự ệ  

các giao d ch trên và làm th  nào đ i phó v i r i ro ngo i h i ? Gi  s  r ng,ị ế ố ớ ủ ạ ố ả ử ằ  

Sacombank ch  có th c hi n các giao d ch trên, ngoài ra không có giao d chỉ ự ệ ị ị  

tr c.ướ

Tr c tiên chúng ta xác đ nh tr ng thái ròng giao d ch ngo i t  cùng kỳướ ị ạ ị ạ ệ  

h n c a Gidobank nh  sau ;ạ ủ ư

- Nh n g i c a khách hàng 500.000 USD kỳ h n 6 tháng. Nh  v y,ậ ử ủ ạ ư ậ  

Sacombank có kho n ph i tr  cho khách hàng 6 tháng n a đ nả ả ả ữ ế  

h n c  g c và lãi :ạ ả ố

500.000 ( 1 + 0,0382*6/12 ) =  509.550 USD.

- Cho  vay  khách  hàng  300.000  USD  kỳ  h n  6  tháng.  Nh  v yạ ư ậ  

Sacombank có kho n ph i thu 6 tháng n a đ n h n c  g c và lãi :ả ả ữ ế ạ ả ố

300.000 ( 1 + 0,0468*6/12 ) =  307.020 USD.

- Mua kỳ h n 6 tháng c a khách hàng : 180.000 USD.ạ ủ

- Bán kỳ h n 6 tháng cho khách hàng : 350.000 USD. ạ

Tr ng thái ròng ngo i t  giao d ch cùng kỳ h n tính theo công th c :ạ ạ ệ ị ạ ứ

 



NEUSD = (AUSD – LUSD ) + (CLUSD – CSUSD) 

            = (307.020 – 509.550) + (180.000 – 350.000) = - 372.530 USD <0.

Nh  vây, Sacombank có tr ng thái ngo i t  ròng trong 3 tháng âm. Sauư ạ ạ ệ  

khi xác đ nh đ c tr ng thái ngo i t , cách s  d ng các gi i pháp qu n lý r iị ượ ạ ạ ệ ử ụ ả ả ủ  

ro t ng t  nh  cách qu n lý r i ro nh  đ i v i doanh nghi p. Đ  tránh USDươ ự ư ả ủ ư ố ớ ệ ể  

lên giá, Sacombank có th  :ể

- Mua ngo i t  kỳ h n 6 tháng giá tr  : 372.530 USD ho c ạ ệ ạ ị ặ

- Mua quy n ch n mua kỳ h n 6 tháng giá tr  : 372.530 USD.ề ọ ạ ị

Do không còn khách hàng nào giao d ch, Sacombank ph i th c hi n cácị ả ự ệ  

giao d ch phòng ng a r i ro t  giá v i ngân hàng khác trên th  tr ng liên ngânị ừ ủ ỷ ớ ị ườ  

hàng.

Tóm l i:ạ  Các b c phòng ng a r i ro t  giá đ i v i t n th t ròng giaoướ ừ ủ ỷ ố ớ ổ ấ  

d ch cùng th i h n:ị ờ ạ

B c 1ướ : Xác đ nh tr ng thái ròng ngo i t  giao d ch cùng kỳ h n theoị ạ ạ ệ ị ạ  

công th c:ứ

NEi = ( Ai – Li ) + ( CLi – CSi )

B c 2ướ : 

N u NEế i > 0 thì đ  phòng ng a r i ro ngân hàng có th :ể ừ ủ ể

- Bán ngo i t  kỳ h n giao d ch tr  giá NEạ ệ ạ ị ị i ho c ặ

- Mua quy n ch n bán kỳ h n giao d ch tr  giá NEề ọ ạ ị ị i.

N u NEế i < 0 thì đ  phòng ng a r i ro ngân hàng có th :ể ừ ủ ể

- Mua ngo i t  kỳ h n giao d ch giá tr  NEạ ệ ạ ị ị i  ho c ặ

 



- Mua quy n ch n mua kỳ h n giao d ch giá tr  NEề ọ ạ ị ị i.

1.5.2. Phòng ng a r i ro t  giá đ i v i t n th t ròng giao d ch g pừ ủ ỷ ố ớ ổ ấ ị ộ

Trong ho t đ ng c a NHTM không ph i lúc nào các giao d ch ngo i tạ ộ ủ ả ị ạ ệ 

cũng có th i h n nh  nhau. Nhi u lúc khi ngân hàng nh n g i kỳ h n 1 thángờ ạ ư ề ậ ử ạ  

nh ng l i cho vay kỳ h n 2 tháng ho c mua kỳ h n 30 ngày nh ng l i bán 48ư ạ ạ ặ ạ ư ạ  

ngày. Trong nh ng tình hu ng nh  v y, vi c xác đ nh tr ng thái ngo i t , tữ ố ư ậ ệ ị ạ ạ ệ ừ 

đó, đ a ra các quy t đ nh phòng ng a r i ro t  giá tr  nên r t ph c t p. Tuyư ế ị ừ ủ ỷ ở ấ ứ ạ  

nhiên v n đ   đây là làm th  nào xác đ nh đ c tr ng thái ngo i t  chấ ề ở ế ị ượ ạ ạ ệ ứ 

không ph i xác đ nh gi i pháp phòng ng a r i ro t  giá ? M t khi xác đ nhả ị ả ừ ủ ỷ ộ ị  

đúng tr ng thái ngo i t , vi c l a ch n các gi i pháp phòng ng a r i ro t  giáạ ạ ệ ệ ự ọ ả ừ ủ ỷ  

cũng t ng t  nh  qu n lý r i ro t  giá khi có tr ng thái ròng ngo i t  giaoươ ự ư ả ủ ỷ ạ ạ ệ  

d ch cùng th i h n.ị ờ ạ

Trong tr ng h p các giao d ch ngo i t  không cùng m t th i  h n,ườ ợ ị ạ ệ ộ ờ ạ  

chúng ta có th  s  d ng khái ni m th i l ng (duration) đ  quy các giao d chể ử ụ ệ ờ ượ ể ị  

không cùng m t th i h n ra thành các giao d ch có  th i h n t ng đ ng.ộ ờ ạ ị ờ ạ ươ ươ

Sau đó, áp d ng công th c đ  xác đ nh xem tr ng thái ngo i t  d ngụ ứ ể ị ạ ạ ệ ươ  

hay âm. Và cu i cùng là, l a ch n gi i pháp qu n lý r i ro t  giá 1 cách phùố ự ọ ả ả ủ ỷ  

h p. Sau đây là ví d  minh ho .ợ ụ ạ

Ví d  : Qu n lý r i ro t  giá khi có tr ng thái ngo i t  g p d ng.ụ ả ủ ỷ ạ ạ ệ ộ ươ

Ngày 26/12, Sacombank có các giao d ch ti n g i và kinh doanh USDị ề ử  

nh  sau :ư

B ng 5: Giao d ch ti n g i và USD c a Sacombankả ị ề ử ủ

 



Giao d chị S  ti n ( USD )ố ề Kỳ h n ( tháng )ạ

Nh n g i khách hàngậ ử  

A

50.000 3

Nh n g i khách hàngậ ử  

B

60.000 2

Cho vay C.Ty X 100.000 4

Cho vay C.Ty Y 150.000 6

Mua kỳ h n C.Ty Cạ 120.000 4

Mua kỳ h n C.Ty Dạ 250.000 2

Bán kỳ h n C.Ty Mạ 90.000 3

Bán kỳ h n C.Ty Nạ 250.000 2

Phân tích r i ro t  giá nh h ng nh  th  nào khi Gidobank th c hi nủ ỷ ả ưở ư ế ự ệ  

các giao d ch trên và làm th  nào đ  đ i phó v i r i ro ngo i h i ? Gi  sị ế ể ố ớ ủ ạ ố ả ử 

r ng, Gidobank ch  th c hi n các giao d ch này ngoài ra không có giao d chằ ỉ ự ệ ị ị  

khác.

Do các giao d ch c a Sacombank có th i h n r t khác nhau nên chúng taị ủ ờ ạ ấ  

ph i xác đ nh th i l ng trung bình c a các giao d ch và d a vào đó đ  xácả ị ờ ượ ủ ị ự ể  

đ nh tr ng thái ròng giao d ch ngo i t  g p. V i thông tin v  các giao d chị ạ ị ạ ệ ộ ớ ề ị  

chúng ta có th  s  d ng Excel đ  l p b ng tính th i l ng trung bình các giaoể ử ụ ể ậ ả ờ ượ  

d ch và d a vào đó, tính tr ng thái ròng giao d ch ngo i t  g p nh  b ng tínhị ự ạ ị ạ ệ ộ ư ả  

sau.

B ng 6: Tình tr ng thái ròng giao d ch ngo i t  g p c a Sacombank.ả ạ ị ạ ệ ộ ủ

 



Giao d ch hình thànhị

Kho n ph i thuả ả

S  ti nố ề

( USD )

Kỳ h nạ

( tháng )

Tr ngọ  

số

Th iờ  

l ngượ

Gía trị

Hi u ch nhệ ỉ

Cho vay C.Ty X 100.000 4 0,09 0,37 128.915,66

Cho vay C.Ty Y 150.000 6 0,14 0,84 290.060,24

Mua kỳ h n C.Ty Cạ 120.000 4 0,11 0,45 154.698,80

Mua kỳ han C.Ty D 250.000 2 0,23 0,47 161.144,58

T ng c ngổ ộ 734.819,28

Giao d ch hình thànhị  

kho n ph i trả ả ả

Bán kỳ h n C.Ty Mạ 90.000 3 0,08 0,25 87.018,07

Bán kỳ h n C.Ty Nạ 250.000 2 0,23 0,47 161.144,58

Nh n g i kháchậ ử  

hàng A

50.000 3 0,05 0,14 48.343,37

Nh n g i kháchậ ử  

hàng B

60.000 2 0,06 0,11 38.674,70

T ng c ngổ ộ 1.070.00

0

1 3,1 335.180,72

NTE 399.638,55

Gi i thích cách tính :ả

Tr ng s  = Giá tr  giao d ch / T ng giá tr  giao d ch.ọ ố ị ị ổ ị ị

Ví d  : 100.000 / 1.070.000 = 0,09ụ

Th i l ng =  ( Th i h n giao d ch ) * ( tr ng s  ).ờ ượ ờ ạ ị ọ ố

 



 Ví d  : 4 * 0.09 = 0,37ụ

Th i l ng trung bình = T ng th i l ng = 3,10ờ ượ ổ ờ ượ

Giá tr  hi u ch nh = (Giá tr  giao d ch) * (Th i h n giao d ch/Th i l ngị ệ ỉ ị ị ờ ạ ị ờ ượ  

trung bình )

                             = 10.000 ( 4/3,10 )

Tr ng thái ròng giao d ch ngo i t  g p (NTE) = T ng c ng giao d chạ ị ạ ệ ộ ổ ộ ị  

hình thành kho n ph i thu sau khi hi u ch nh – T ng giao d ch hình thànhả ả ệ ỉ ổ ị  

kho n ph i tr  sau khi hi u ch nh = 734.819,28 – 335.180,72 = 399.638,55 > 0ả ả ả ệ ỉ  

(Làm tròn s ).ố

V i tr ng thái ròng giao d ch ngo i t  d ng có nghĩa là trong t ng lai,ớ ạ ị ạ ệ ươ ươ  

Sacombank có kho n ph i thu l n h n kho n ph i tr  USD. Sacombank đ iả ả ớ ơ ả ả ả ố  

m t v i r i ro n u nh  USD xu ng giá so v i VND thì Sacombank s  b  t nặ ớ ủ ế ư ố ớ ẽ ị ổ  

th t ròng giao d ch g p USD. Đ  tránh r i ro này thì Sacombank có th  th cấ ị ộ ể ủ ể ự  

hi n các gi i pháp sau :ệ ả

- Bán ngo i t  kỳ h n v i kỳ h n b ng v i th i l ng trung bình làạ ệ ạ ớ ạ ằ ớ ờ ượ  

3,10 tháng hay là ( 3 + 0,10 ) 30 =93 (Ngày).

- Mua quy n ch n bán v i kỳ h n b ng th i l ng trung bình làề ọ ớ ạ ằ ờ ượ  

3,10 tháng hay là ( 3 + 0,10) 30 =93 (Ngày).

Trên đây, v a trình bày cách th c qu n lý r i ro khi ngân hàng có tr ngừ ứ ả ủ ạ  

thái giao d ch ngo i t  g p d ng. Phân tích t ng t  theo chi u ng c l i,ị ạ ệ ộ ươ ươ ự ề ượ ạ  

chúng ta th y nhi u khi ngân hàng có tr ng thái giao d ch ngo i t  g p âm.ấ ề ạ ị ạ ệ ộ  

Khi y, làm th  nào đ  qu n lý r i ro t  giá ? Ví d  d i dây, trình bày cáchấ ế ể ả ủ ỷ ụ ướ  

qu n lý r i ro t  giá khi ngân hàng có tr ng thái giao d ch ngo i t  g p âm.ả ủ ỷ ạ ị ạ ệ ộ

 



Ví d  : Qu n lý r i ro t  giá khi có tr ng thái ngo i t  g p âm.ụ ả ủ ỷ ạ ạ ệ ộ

Ngày 26/12 t i Sacombank có các giao d ch ti n g i và kinh doanh USDạ ị ề ử  

nh  sau:ư

B ng 7: Giao d ch ti n g i và kinh doanh USD Sacombank ngày 26/12ả ị ề ử

Giao d chị S  ti n ( USD )ố ề Kỳ h n ( Tháng )ạ

Nh n g i khách hàng M ậ ử 150.000 3

Nh n g i khách hàng Nậ ử 260.000 2

Cho vay C.Ty O 100.000 1

Cho vay C.Ty P 120.000 2

Mua kỳ h n C.Ty Qạ 20.000 4

Mua kỳ h n C.Ty Rạ 50.000 2

Bán kỳ h n C.Ty Sạ 90.000 3

Bán kỳ h n C.Ty Tạ 150.000 2

Phân tích xem r i ro t  giá nh h ng nh  th  nào khi Sacombank th củ ỷ ả ưở ư ế ự  

hi n các giao d ch trên và làm th  nào đ  đ i phó v i r i ro ngo i h i ? Giệ ị ế ể ố ớ ủ ạ ố ả 

s  r ng, Sacombank ch  th c hi n các giao d c này, ngoài ra không có các giaoử ằ ỉ ự ệ ị  

d ch khác.ị

Do đó các giao d ch ngo i t  c a Sacombank có th i h n r t khác nhau,ị ạ ệ ủ ờ ạ ấ  

nên chúng ta c n xác đ nh th i l ng trung bình c a các giao d ch và d a vàoầ ị ờ ượ ủ ị ự  

đó xác đ nh tr ng thái ròng giao d ch ngo i t  g p. V i các thông tin v  cácị ạ ị ạ ệ ộ ớ ề  

giao d ch, chúng ta có th  s  d ng Excel đ  l p b ng tính th i l ng trungị ể ử ụ ể ậ ả ờ ượ  

bình các giao d ch và d a vào đó tính tr ng thái ròng giao d ch ngo i t  g pị ự ạ ị ạ ệ ộ  

nh  b ng sau:ư ả

 



B ng 8: Tình tr ng thái ròng giao d ch  ngo i t  g p c a Sacombank.ả ạ ị ạ ệ ộ ủ

Giao d ch hình thànhị

Kho n ph i thuả ả

S  ti nố ề

( USD )

Kỳ h nạ

( tháng )

Tr ngọ  

số

Th iờ  

l ngượ

Gía trị

Hi u ch nhệ ỉ

Cho vay C.Ty O 100.000 1 0,11 0,11 86.238,53

Cho vay C.Ty P 120.000 2 0,13 0,26 206.972,48

Mua kỳ h n C.Ty Qạ 20.000 4 0,02 0,09 68.990,83

Mua kỳ h n C.Ty Rạ 50.000 2 0,05 0,11 86.238,53

T ng c ngổ ộ 448.440,37

Giao d ch hình thànhị  

kho n ph i trả ả ả

Bán kỳ h n C.Ty Sạ 90.000 3 0,10 0,259 232.844,04

Bán kỳ h n C.Ty Tạ 150.000 2 0,16 0,32 258.715,60

Nh n g i khách hàngậ ử  

M

150.000 3 0,16 0,48 388.073,39

Nh n g i khách hàngậ ử  

N

260.000 2 0,28 0,55 448.440,37

T ng c ngổ ộ 940.000 1,00 1,16 1.328.073,39

NTE ( 879.633,03 )

Gi i thích cách tínhả

 Cách tính t ng t  nh  cách tính b ng B ng tính tr ng thái ròng giaoươ ự ư ả ả ạ  

d ch ngo i t  g p c a Gidobank.ị ạ ệ ộ ủ

 



Tr ng thái ròng giao d ch ngo i t  g p (NTE) = T ng c ng giao d chạ ị ạ ệ ộ ổ ộ ị  

hình thành kho n ph i thu sau khi hi u ch nh – T ng giao d ch hình thànhả ả ệ ỉ ổ ị  

kho n ph i tr  sau khi hi u ch nh = 448.440,37 – 1.328.073,39 = (879.633,03)ả ả ả ệ ỉ  

<0

V i tr ng thái ròng giao d ch ngo i t  g p âm nghĩa là trong t ng laiớ ạ ị ạ ệ ộ ươ  

Sacombank có kho n ph i tr  USD l n h n kho n ph i thu USD. Sacombankả ả ả ớ ơ ả ả  

đ i m t v i r i ro là n u USD lên giá so v i VND thì Sacombank s  b  t nố ặ ớ ủ ế ớ ẽ ị ổ  

th t ròng giao d ch g p USD. Đ  tránh t n th t này, Sacombank có th  th cấ ị ộ ể ổ ấ ể ự  

hi n các gi i pháp sau :ệ ả

- Mua ngo i t  kỳ h n b ng th i l ng trung bình là 1,16 tháng hayạ ệ ạ ằ ờ ượ  

(1+ 0,16)* 30 = 35 ngày.

- Mua quy n ch n mua có kỳ h n b ng th i l ng trung bình làề ọ ạ ằ ờ ượ  

1,16 tháng hay 35 ngày.

Tóm l i:ạ  Các b c phòng ng a r i ro t  giá đ i v i t n th t ròng giaoướ ừ ủ ỷ ố ớ ổ ấ  

d ch g pị ộ

B c 1ướ : Xác đ nh tr ng thái ròng ngo i t  giao d ch cùng kỳ h n theoị ạ ạ ệ ị ạ  

công th c:ứ

NTE = ∑ RiNi/D – ∑ PiNj/D

B c 2ướ :

N u NTE > 0 thì đ  phòng ng a r i ro ngân hàng có th :ế ể ừ ủ ể

- Bán ngo i t  kỳ h n giao d ch tr  giá NTE ho c ạ ệ ạ ị ị ặ

- Mua quy n ch n bán kỳ h n giao d ch tr  giá NTE.ề ọ ạ ị ị

 



N u NTE < 0 thì đ  phòng ng a r i ro ngân hàng có th :ế ể ừ ủ ể

- Mua ngo i t  kỳ h n giao d ch giá tr  NTE  ho c ạ ệ ạ ị ị ặ

- Mua quy n ch n mua kỳ h n giao d ch giá tr  NTE.ề ọ ạ ị ị

Trong t t c  các tr ng h p trên thì th i h n c a các h p đ ng chínhấ ả ườ ợ ờ ạ ủ ợ ồ  

b ng th i l ng trung bìnhằ ờ ượ

1.6. Các văn b n pháp lýả  liên quan

1.6.1. Đi u ch nh giao d ch ngo i h i kì h n và hoán đ iề ỉ ị ạ ố ạ ổ

Theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà n c (NHNN) Vi t Nam, tr c ngàyị ủ ướ ệ ướ  

28/5/2004, t  giá kì h n đ c xác đ nh b ng cách:ỷ ạ ượ ị ằ

 T  giá kì h n= t  giá giao ngay  +  m t biên đ  dao đ ng (tùy theo kìỷ ạ ỷ ộ ộ ộ  

h n c a h p đ ng kì h n)ạ ủ ợ ồ ạ

 Nh  v y, cách xác đ nh t  giá kỳ h n theo thông l  qu c t  và c aư ậ ị ỷ ạ ệ ố ế ủ  

NHNN Vi t Nam là hoàn toàn khác bi t.ệ ệ

Th i h n t i đa theo quy đ nh lúc đó c a NHNN đ i v i lo i h p đ ngờ ạ ố ị ủ ố ớ ạ ợ ồ  

này ch  là 6 tháng, khó có th  đáp ng đ c nhu c u v  th i h n trong ho tỉ ể ứ ượ ầ ề ờ ạ ạ  

đ ng phòng ng a r i ro t  giá c a các ch  th  tham gia th  tr ng ngo i h i,ộ ừ ủ ỷ ủ ủ ể ị ườ ạ ố  

b i  s  l ng ch  th  tham gia trên VinaForex là r t đông và m i ch  th  cóở ố ượ ủ ể ấ ỗ ủ ể  

m t nhu c u phòng ng a r i ro t  giá v i th i h n riêng c a mình, có th  làộ ầ ừ ủ ỷ ớ ờ ạ ủ ể  

vài tháng mà th m chí là h n 1 năm. ậ ơ

Bên c nh đó, NHNN không th  l i ti p t c quy đ nh t  l  % gia tăngạ ể ạ ế ụ ị ỷ ệ  

cho m i m t th i h n đ c. Đ ng th i, nghi p v  kỳ h n có th  đ c mỗ ộ ờ ạ ượ ồ ờ ệ ụ ạ ể ượ ở 

r ng cho nhi u lo i  ngo i t  m nh khác mà không riêng gì  USD. Do đó,ộ ề ạ ạ ệ ạ  

 



NHNN không th  quy đ nh t  l  % gia tăng cho m i th i h n và cho m i m tể ị ỷ ệ ỗ ờ ạ ỗ ộ  

lo i ngo i t  đ c.ạ ạ ệ ượ

Chính vì v y, ngày 28/5/2004, Th ng đ c NHNN đã ra quy t đ nh sậ ố ố ế ị ố 

648/2004 trong đó quy đ nh kì h n c a h p đ ng Forward và Swap t  3 ngàyị ạ ủ ợ ồ ừ  

đ n 365 ngày và thay đ i l i nguyên t c xác đ nh t  giá kì h n.ế ổ ạ ắ ị ỷ ạ

T  giá kì h n không đ c v t quá m c t  giá kì h n đ c xác đ nhỷ ạ ượ ượ ứ ỷ ạ ượ ị  

trên c  s :ơ ở

- T  giá giao ngay c a ngày kí h p đ ng kì h n, hoán đ i; ỷ ủ ợ ồ ạ ổ

- Chênh l ch gi a 2 m c lãi su t hi n hành là lãi su t c  b n c aệ ữ ứ ấ ệ ấ ơ ả ủ  

VND (tính theo năm) do NHNN công b  và lãi su t m c tiêu c aố ấ ụ ủ  

Mĩ (Fed Funds Target rate) c a USD do C c d  tr  Liên bang Mủ ụ ự ữ ỹ 

công bố

- Kì h n c a h p đ ngạ ủ ợ ồ

Quy t đ nh này đã đ a cách th c tính t  giá kì h n c a các NHTM Vi tế ị ư ứ ỷ ạ ủ ệ  

Nam ti n g n v i thông l  qu c t  và là ti n đ  pháp lý quan tr ng cho sế ầ ớ ệ ố ế ề ề ọ ự 

phát tri n c a th  tr ng ngo i h i Vi t Nam nói chung và giao d ch ngo i h iể ủ ị ườ ạ ố ệ ị ạ ố  

kì h n nói riêng.ạ

1.6.2. Đi u ch nh giao d ch quy n ch n ti n t :ề ỉ ị ề ọ ề ệ

Các NHTM Vi t  Nam th c hi n giao  d ch quy n ch n ti n  t  theoệ ự ệ ị ề ọ ề ệ  

Quy t đ nh s  1452/2004/QĐ-NHNN c a Th ng đ c NHNN. ế ị ố ủ ố ố

T i Quy t đ nh này, giao d ch quy n l a ch n ch  bao g m giao d chạ ế ị ị ề ự ọ ỉ ồ ị  

gi a các ngo i t  (không liên quan đ n Đ ng Vi t Nam).ữ ạ ệ ế ồ ệ

 



 Đ i t ng đ c tham gia giao d ch h i đoái bao g m t  ch c tín d ngố ượ ượ ị ố ồ ổ ứ ụ  

(TCTD) đ c phép, t  ch c kinh t , t  ch c khác và cá nhân và NHNN Vi tượ ổ ứ ế ổ ứ ệ  

Nam. TCTD đ c phép đ c duy trì t ng giá tr  h p đ ng quy n l a ch nượ ượ ổ ị ợ ồ ề ự ọ  

không có giao d ch đ i ng t i đa là 10% so v i v n t  có. ị ố ứ ố ớ ố ự

Các TCTD đ c phép không đ c mua quy n l a ch n c a t  ch cượ ượ ề ự ọ ủ ổ ứ  

kinh t , t  ch c khác và cá nhân mà h  ch  đ c phép bán quy n ch n cho cácế ổ ứ ọ ỉ ượ ề ọ  

đ i t ng này mà thôi.ố ượ

1.6.3. Quy đ nh tr ng thái ngo i t  đ i v i các NHTM:ị ạ ạ ệ ố ớ

Ngày 10/01/1998, Th ng đ c NHNN ban hành Quy t đ nh 18/1998/QĐ-ố ố ế ị

NHNN7 v  vi c quy đ nh tr ng thái ngo i t  đ i v i các NHTM Vi t Nam,ề ệ ị ạ ạ ệ ố ớ ệ  

ngân hàng liên doanh và công ty tài chính. Theo đó, các ngân hàng ph i th cả ự  

hi n t ng tr ng thái ngo i t  cu i ngày không đ c v t quá 30% v n t  cóệ ổ ạ ạ ệ ố ượ ượ ố ự  

c a ngân hàng mình.ủ

Nguyên t c tính tr ng thái c a m t ngo i t :ắ ạ ủ ộ ạ ệ

1. Tr ng thái ngo i t  cu i ngày đ c tính trên c  s  tr ng thái ngo i tạ ạ ệ ố ượ ơ ở ạ ạ ệ 

ngày hôm tr c và chênh l ch gi a doanh s  mua, doanh s  bán phát sinhướ ệ ữ ố ố  

trong ngày c a ngo i t  đó, bao g m c  giao d ch giao ngay và kỳ h n.ủ ạ ệ ồ ả ị ạ

2. Tr ng thái ngo i t  cu i tháng đ c tính trên c  s  s  d  t i th iạ ạ ệ ố ượ ơ ở ố ư ạ ờ  

đi m cu i ngày làm vi c cu i cùng c a tháng c a Tài kho n mua bán ngo i tể ố ệ ố ủ ủ ả ạ ệ 

kinh doanh, Tài kho n ngo i t  bán ra t  các ngu n khác, Tài kho n cam k tả ạ ệ ừ ồ ả ế  

mua ngo i t  giao ngay, Tài kho n cam k t bán ngo i t  giao ngay, Tài kho nạ ệ ả ế ạ ệ ả  

 



Cam k t mua ngo i t  có kỳ h n và Tài kho n Cam k t bán ngoai t  có kỳế ạ ệ ạ ả ế ệ  

h n.ạ

3. Tr ng thái ngo i t  cu i tháng là c  s  đ  đ i chi u đ m b o tínhạ ạ ệ ố ơ ở ể ố ế ả ả  

chính xác c a tr ng thái ngo i t  cu i ngày.ủ ạ ạ ệ ố

(T  giá quy đ i tr ng thái c a m t ngo i t  là t  giá bán giao ngayỷ ổ ạ ủ ộ ạ ệ ỷ  

chuy n kho n gi a ngo i t  đó v i đ ng Vi t Nam c a t  ch c tín d ng vàoể ả ữ ạ ệ ớ ồ ệ ủ ổ ứ ụ  

cu i ngày làm vi c).ố ệ

1.7. Th c tr ng v  r i ro t  giá t i các NHTM hi n nayự ạ ề ủ ỷ ạ ệ

Quy t đ nh 18/1998/QĐ-NHNN7 v  vi c quy đ nh tr ng thái ngo i tế ị ề ệ ị ạ ạ ệ 

đ i v i các NHTM Vi t Nam, ngân hàng liên doanh và công ty tài chính. ố ớ ệ Theo 

đó, các ngân hàng ph i th c hi n t ng tr ng thái ngo i t  cu i ngày khôngả ự ệ ổ ạ ạ ệ ố  

đ c v t quá 30% v n t  có c a ngân hàng mình.ượ ượ ố ự ủ

Vi c gi i h n tr ng thái ngo i t  nh  v y ch  y u là giúp các ngânệ ớ ạ ạ ạ ệ ư ậ ủ ế  

hàng phòng tránh r i ro t  giá đ c bi t là các ngân hàng có t  t ng kinhủ ỷ ặ ệ ư ưở  

doanh m o hi m, h n ch  các ngân hàng này có tr ng thái ngo i t  m  quáạ ể ạ ế ạ ạ ệ ở  

l n so v i v n t  có. B i khi r i ro t  giá th c s  phát sinh, các ngân hàngớ ớ ố ự ở ủ ỷ ự ự  

ph i đ i m t v i nguy c  m t v n và n u đ  tr ng thái ngo i t  m  quá caoả ố ặ ớ ơ ấ ố ế ể ạ ạ ệ ở  

thì ngân hàng s  ch u nhi u thua l , gi m năng l c tài chính. ẽ ị ề ỗ ả ự

Th c t  cho th y, các NHTM th ng duy trì tr ng thái ngo i t  đo n vàự ế ấ ườ ạ ạ ệ ả  

h u qu  là ph i đ i m t v i r i ro t  giá khi t  giá tăng.ậ ả ả ố ặ ớ ủ ỷ ỷ

Đ n cu i năm 2006, các NHTM Vi t Nam th ng duy trì  tr ng tháiế ố ệ ườ ạ  

ngo i h i đo n là do nh ng nguyên nhân sau:ạ ố ả ữ

 



Th  nh t,ứ ấ  m c t  giá giao d ch bình quân liên ngân hàng mà NHNN côngứ ỷ ị  

b  th ng n đ nh trong th i gian dài, h u nh  không có bi n đ ng l n, th mố ườ ổ ị ờ ầ ư ế ộ ớ ậ  

chí có lúc t  giá USD và JPY so v i VND đ ng yên ho c gi m. Do đó, vi cỷ ớ ứ ặ ả ệ  

duy trì tr ng thái ngo i t  đo n đ i v i USD và JPY là bình th ng.ạ ạ ệ ả ố ớ ườ

Th  hai,ứ  đ c đi m c a th  tr ng ngo i h i Vi t Nam th i gian này làặ ể ủ ị ườ ạ ố ệ ờ  

theo h ng m t chi u, c u v  ngo i t  luôn l n h n cung ngo i t , do v yướ ộ ề ầ ề ạ ệ ớ ơ ạ ệ ậ  

mà doanh s  mua vào nh  h n doanh s  bán ra và đi u này d n t i tr ng tháiố ỏ ơ ố ề ẫ ớ ạ  

ngo i t  c a các ngân hàng th ng  tr ng thái đo n.ạ ệ ủ ườ ở ạ ả

Th  ba,ứ  lãi su t cho vay VND th ng cao h n nhi u so v i lãi su t choấ ườ ơ ề ớ ấ  

vay c a USD, EUR và JPY (lãi su t th c c a VND d ng), vì th  các ngânủ ấ ự ủ ươ ế  

hàng s n sàng bán ngo i t  đ i l y n i t  và cho vay n i t  đ  h ng lãi su tẵ ạ ệ ổ ấ ộ ệ ộ ệ ể ưở ấ  

cao, đ n h n hoàn tr  ngo i t  h  s  mua ngo i t  vào và kho n lãi thu đ cế ạ ả ạ ệ ọ ẽ ạ ệ ả ượ  

t  cho vay VND luôn l n h n kho n thua l  do t  giá tăng (t c là VND m từ ớ ơ ả ỗ ỷ ứ ấ  

giá) trong khi chính sách t  giá mà NHNN theo đu i l i n đ nh trong th i gianỷ ổ ạ ổ ị ờ  

dài và vì th  tr ng thái ngo i t  c a các ngân hàng th ng đo n.ế ạ ạ ệ ủ ườ ả

T  cu i năm 2006 đ n nh ng tháng đ u quý I/2008, tr ng thái ngo i từ ố ế ữ ầ ạ ạ ệ 

c a các NHTM Vi t Nam l i  tình hu ng ng c l i, đó là nó luôn  m c dủ ệ ạ ở ố ượ ạ ở ứ ư 

th a. Nguyên nhân c a tình tr ng này là do:ừ ủ ạ

Th  nh t,ứ ấ  ngu n cung ngo i  t  cho các  NHTM tăng nhanh là  do thồ ạ ệ ị 

tr ng ch ng khoán Vi t Nam th i gian qua phát tri n v i t c đ  khá nóng.ườ ứ ệ ờ ể ớ ố ộ  

Đi u đó khi n cho các nhà đ u t  n c ngoài đ  xô vào th  tr ng Vi t Nam.ề ế ầ ư ướ ổ ị ườ ệ  

H  chuy n USD vào Vi t Nam và chuy n đ i ra VND đ  kinh doanh ch ngọ ể ệ ể ổ ể ứ  

khoán d n đ n cung ngo i t  tăng m nh.ẫ ế ạ ệ ạ

 



Th  hai,ứ  Ngoài ngu n v n đ u t  gián ti p thì ngu n v n đ u t  tr cồ ố ầ ư ế ồ ố ầ ư ự  

ti p FDI th c hi n trong năm 2007 cũng nh  trong quý I năm 2008 tăng cao.ế ự ệ ư  

Trong quý I năm 2008, tính chung c  v n c p m i và tăng thêm, c  n c đãả ố ấ ớ ả ướ  

thu hút thêm đ t 5,436 t  USD v n đ u t  đăng ký, tăng 31% so v i cùng kỳạ ỷ ố ầ ư ớ  

năm 2007 đã làm tăng ngu n cung USD c a các NHTM.ồ ủ

Th  ba,ứ  do C c d  tr  Liên bang M  (FED) liên t c c t gi m lãi su t đãụ ự ữ ỹ ụ ắ ả ấ  

làm cho USD gi m giá m nh so v i các ti n t  nh  EUR, JPY… cũng làm choả ạ ớ ề ệ ư  

dòng v n đ u t  chuy n t  USD sang VND.ố ầ ư ể ừ

Trong khi đó, đ  tránh áp l c cho l m phát, NHNN không mua s  ngo iể ứ ạ ố ạ  

t  d  th a này đã khi n cho t  giá USD/VND liên t c suy gi m. Và chínhệ ư ừ ế ỷ ụ ả  

đi u này l i gây kh  năng r i ro t  giá cho các NHTM.ề ạ ả ủ ỷ

Tuy nhiên th i gian g n đây , t  giá USD/VNĐ đang tăng manh tr  l iờ ầ ỷ ở ạ  

tr ng thái ngo i t  c a các ngân hàng l i th ng xuyên trong tình trang âm, tạ ạ ệ ủ ạ ườ ỷ 

giá USD/VNĐ đang tăng manh tr  l i, , có tr ng h p th ng xuyên âm ph iở ạ ườ ợ ườ ả  

nh  s  vi n tr  c a Ngân hàng Nhà n c ho c các NH ph i  đ y giá chàoờ ự ệ ợ ủ ướ ặ ả ẩ  

mua lên b ng giá bán nh m đáp ng nhu c u ngo i t  c a NH mình.ằ ằ ứ ầ ạ ệ ủ

Nguyên do chính đ c gi i thích t  hi n t ng nhi u doanh nghi p cóượ ả ừ ệ ượ ề ệ  

ngu n thu b ng USD không ch u bán l i cho ngân hàng, có tâm lý ch  giá ti pồ ằ ị ạ ờ ế  

t c tăng lên, th m chí còn "ra giá" đ  có th  đ t m c cao h n tr n quy đ nhụ ậ ể ể ạ ứ ơ ầ ị  

hi n hành m i bán d n đ n tình tr ng là ngân hàng không mua đ c ngo i t ,ệ ớ ẫ ế ạ ượ ạ ệ  

không có ngo i t  đ  bánạ ệ ể

M t nguyên nhân khác là các NH h n ch  vi c huy đông b ng ti nộ ạ ế ệ ằ ề  

USD, càng huy đ ng càng có th  l , do lãi su t huy đ ng USD liên t c s tộ ể ỗ ấ ộ ụ ụ  

gi m do không cho vay ra đ c nên n u các ngân hàng huy đ ng càng nhi uả ượ ế ộ ề  

 



USD thì s  càng l , b i h  ph i g i s  ngo i t  này  n c ngoài v i m c lãiẽ ỗ ở ọ ả ử ố ạ ệ ở ướ ớ ứ  

su t th p h n r t nhi u so v i m c huy đ ngấ ấ ơ ấ ề ớ ứ ộ

Do th ng xuyên ph i đ i m t v i tình tr ng ngo i h i m  nh  v yườ ả ố ặ ớ ạ ạ ố ở ư ậ  

nên vi c qu n tr  r i ro ngo i h i ngày càng có vai trò quan tr ng trong ho tệ ả ị ủ ạ ố ọ ạ  

đông kinh doanh ngo i t  c a các NHTM.ạ ệ ủ

1.8. Th c tr ng v  vi c s  dung các công c  phái sinh ti n t  trong qu nự ạ ề ệ ử ụ ề ệ ả  

tr  r i ro ngo i h i c a Ngân hàng Sacombank và ACBị ủ ạ ố ủ

1.8.1. Th c tr ng v  ho t đ ng ngo i h i c a ngân hàng Sacombank vàự ạ ề ạ ộ ạ ố ủ  

ACB:

Hòa mình vào xu h ng h i nh p c a n n kinh t  th  gi i, th  tr ngướ ộ ậ ủ ề ế ế ớ ị ườ  

ngo i h i Vi t Nam đã hình thành và t ng b c hoàn thi n mình đ  đáp ngạ ố ệ ừ ướ ệ ể ứ  

cho s  phát tri n chung c a đ t n c. Tuy đang trong nh ng b c đi đ u tiên,ự ể ủ ấ ướ ữ ướ ầ  

th  tr ng ngo i h i Vi t Nam đã, đang di n ra r t sôi n i t ng gi , t ng ngàyị ườ ạ ố ệ ễ ấ ổ ừ ờ ừ  

và thu hút không ít s  quan tâm c a các nhà đ u t . ự ủ ầ ư

Mua bán ngo i t  là 1 trong nh ng ho t đ ng kinh doanh đêm l i ph nạ ệ ữ ạ ộ ạ ầ  

thu nh p đáng k  cho Sacombank. M c đích chính c a ho t đ ng này là đápậ ể ụ ủ ạ ộ  

ng nhu c u  ngo i t  c a khách hàng m t cách nhanh chóng đ ng th i làứ ầ ạ ệ ủ ộ ồ ờ  

công c  phòng ng a r i ro hi u qu  cho ngân hàng.Ngân hàng đa d ng hoáụ ừ ủ ệ ả ạ  

vi c n m gi  tài s n và n  b ng ngo i t , trong đó đ ng USD và vàng là chệ ắ ữ ả ợ ằ ạ ệ ồ ủ 

y u.ế

B ng 9: Tr ng thái  ngo i h i t i Sacombank năm 2009ả ạ ạ ố ạ

 



 



Ho t đ ng ngo i h i c a ACB ch  y u nh m ph c v  thanh toán qu cạ ộ ạ ố ủ ủ ế ằ ụ ụ ố  

t  cho các kháchhàng doanh nghi p. Các ho t đ ng mua bán ngo i t  trên thế ệ ạ ộ ạ ệ ị 

tr ng qu c t  chi m t  tr ng không l n. Qu n lý r i ro ngo i h i t p trungườ ố ế ế ỷ ọ ớ ả ủ ạ ố ậ  

vào qu n lý tr ng thái ngo ih i  ròng và các tr ng thái kinh doanh vàng (khôngả ạ ạ ố ạ  

đ c d ng ho c âm quá 30% v n t  có c a Ngân hàng), tuân th  đúng cácượ ươ ặ ố ự ủ ủ  

quy đ nh hi n hành c a NHNN. H i đ ng ALCO quy t đ nh và đ nh kỳ xétị ệ ủ ộ ồ ế ị ị  

duy t l i h n m c v  tr ng thái m  và h n m c ngăn l  cho các nhân viênệ ạ ạ ứ ề ạ ở ạ ứ ỗ  

giao d ch ngo i h i. HĐTD xem xét, quy t đ nh và đ nh kỳ xét duy t l i h nị ạ ố ế ị ị ệ ạ ạ  

m c giao d ch v i các đ i tác. Bên c nh đó, tr ng thái cũng nh  r i ro ngo iứ ị ớ ố ạ ạ ư ủ ạ  

h i còn đ c Ban đi u hành ngân qu  xem xét và đi u ch nh hàng ngày nh mố ượ ề ỹ ề ỉ ằ  

t i u hóa thu nh p cho Ngân hàng.ố ư ậ

B ng 10: ả Tr ng thái  ngo i h i t i ACB năm 2009ạ ạ ố ạ

Tài s nả       VND   USD VÀNG EUR JPY AUD AD Khác

Ti n  m tề ặ  
và  vàng 
b c, đá quíạ

1.276.994 623.620 4.755.727 40.836 7.763 30.93
1

18.89
5

2.806

Ti n  g iề ử  
t i NHNNạ

859.087 882.668 - - - - - -

Ti n  vàngề  
g i  t i  vàử ạ  
cho vay các 
TCTD 
khác (*)

 

22.277.813 8.231.265 5.696.250 346.50
5

8.081 14.17
8

17.52
8

17.875

Ch ngứ  
khoán kinh 
doanh (*)

739.126 - - - - - - -

 



Cho  vay 
khách hàng 
(*)

51.552.736 5.390.556 5.034.879 379.80
7

- - - -

Ch ngứ  
khoán  đ uầ  
t  (*)ư

29.599.524 2.682.076 - - - - - -

Góp  v n,ố  
đ u t  dàiầ ư  
h nạ

1.218.348 - - - - - - -

Tài s n cả ố 
đ nhị

872.634 - - - - - - -

Tài  s nả  
khác (*)

4.216.605 10.294.712 11.440.32
6

197 25 - 26 -

T ng  tàiổ  
s nả

112.612.867 28.194.897 26.927.18
2

767.34
5

15.869 45.10
9

36.44
9

20.681

Ngu n v nồ ố

Các  kho nả  
n  Chínhợ  
ph  ủ

và  Ngân 
hàng  Nhà 
n cướ

10.106.287 -

-

- -

-

- -

Ti n  g iề ử  
c a  cácủ  
TCTD 
khác

6.909.444 2.902.169 292.766

345.37
8

67 3 - 1

V n  tàiố  270.304 -

 



tr ,  yợ ủ  
thác  đ uầ  
tư

 cho 
vayTCTD 
ch u r i roị ủ

- - - - - -

Các  công 
c  tàiụ  
chính 

phái  sinh 
và  n  tàiợ  
chính

1.155.855 (1.185.664) - - (6.646) 26.99
9

30.55
5

2.252

Ti n  g iề ử  
c a  kháchủ  
hàng

68.398.483 17.168.500 921.716 394.49
4

21.625 2.752 2.701 8.925

Trái  phi uế  
và  ch ngứ  
ch  ỉ

ti n g iề ử

4.510.000 - 22.072.588

- - - - -

N  khácợ 10.935.909 8.638.159 3.669.369 7.817 5.581 6.943 2.191 6.581

V n và cácố  
quỹ

10.256.943 - - - - - - -

T ng  nổ ợ 
ph i tr  vàả ả  
v n ố

112.543.22
5

27.523.164 26.956.43
9

747.68
9

20.627 36.69
7

35.44
7

17.759

 



ch  sủ ở 
h uữ

Tr ng  tháiạ  
ti n t  n iề ệ ộ  
b ng  -ả  
ròng

69.642 671.733 (29.257) 19.656 (4.758) 8.412 1.002 2.922

R i ro ti nủ ề  
t  t  camệ ừ  
k t ế

ngo iạ  
b ngả

1.033.485 1.864.322 - 61.450 36.023 676 - 14.575

T ngổ  
tr ng  tháiạ  
ti n tề ệ

1.103.127 2.536.055 (29.257) 81.106 31.265 9.088 1.002 17.497

 Vi c m t cân b ng gi a Tài s n và n  n i b ng , gi a doanh s  muaệ ấ ằ ữ ả ợ ộ ả ữ ố  

và bán ngo i b ng d n d n r i ro t  giá cho ngân hàng. Vi c s  d ng cácạ ả ẫ ế ủ ỷ ệ ử ụ  

công c  phái sinh đ  phòng ng a r i ro là ph  bi n  c  2 ngân hàng.ụ ể ừ ủ ổ ế ở ả

Ví d : T i Ngân hàng Sacombankụ ạ

Vào tháng 6 năm 2009, Sacombank  tính toán tài s n và n  ph i tr  b ngả ợ ả ả ằ  

USD  sau 6 tháng nh  sauư

- Tài s n: 7306 000 USDả

- N : 845440  USDợ

- Tr ng thái ngo i t  ròng n i b ng= Tài S n - N =-111480  USDạ ạ ệ ộ ả ả ợ

 Sacombank đang trong tình tr ng ngo i t  đo nạ ạ ệ ả

T  giá t i Th i đi m 30/6/2009 t i Sacombank: 18465-18479ỷ ạ ờ ể ạ

 



Ngân hàng ti n hành mua H p đ ng kì h n 6 tháng m t l ng USDế ợ ồ ạ ộ ượ  

b ng chênh l ch TS và N  đ  phòng ng a r i ro t  giá đ ng USD tăng.ằ ệ ợ ể ừ ủ ỷ ồ

 Ngân hàng mua kỳ h n 111,48 USD v i t  giá 18500ạ ớ ỷ

Sau 6 tháng, đ n ngày 31/12/2009, s  ti n ngân hàng ph i b  ra đ  thế ố ề ả ỏ ể ự 

hi n h p đ ng KH là:ệ ợ ồ

                           111480*18500=2,06 t  VNDỷ

 Lúc này Ngân hàng dùng s  USD đã mua kì h n đ  thanh toán cho cácố ạ ể  

kho n n  ph i tr  b ng USD.ả ợ ả ả ằ

Sau 6 tháng, Giá USD càng tăng thì Ngân hàng càng đ c l i.ượ ợ

Nh  v y, đ  phòng ng a r i  ro do d  đoán t  giá USD tăng trong 6ư ậ ể ừ ủ ự ỉ  

tháng, sacombank đã ti n hành mua 1 h p đ ng kì h n 6 tháng trên 111480ế ợ ồ ạ  

USD.

Ngoài vi c s  dung 1 h p đ ng kì h n 6 tháng trên USD, ngân hàng cóệ ử ợ ồ ạ  

th  áp d ng h p đ ng Quy n ch n  v i v  th  mua  quy n ch n mua 111480ể ụ ợ ồ ề ọ ớ ị ế ề ọ  

USD.

1.8.2. Tình hình s  d ng Công c  phái sinh trong phòng ng a r i ro t  giáử ụ ụ ừ ủ ỷ

V n đ  r i ro trong  kinh doanh ngo i h i c a các ngân hàng ngày càngấ ề ủ ạ ố ủ  

tăng trong nh ng năm g n đây, vi c s  d ng các công c  phái sinh vì thê cũngữ ầ ệ ử ụ ụ  

có xu h ng tăng. Đi u này ch ng t  vi t  nam đã ng d ng các công cướ ề ứ ỏ ệ ứ ụ ụ 

phòng ng a, qu n lý r i ro ngày càng ph  bi n h n, đa d ng h n. ừ ả ủ ổ ế ơ ạ ơ

Sau đây chúng ta cùng  xem xét giá tr  h p đ ng các công c  phái sinhị ợ ồ ụ  

c a hai ngân hàng c  th  đ  đ c rõ h n th c tr ng c a v n đ  này. Chúng taủ ụ ể ể ượ ơ ự ạ ủ ấ ề  

 



s  nghiên c u ngân hàng : Sài Gòn th ng tín( STB) và ngân hàng th ng m iẽ ứ ươ ươ ạ  

Á Châu ( ACB) trong 3 năm 2007, 2008, và 2009.

B ng 11: Giá tr  công c  phái sinh c a STBả ị ụ ủ  (ĐVT: tri u đ ng)ệ ồ

Các 
công 
c  tàiụ  
chính 
phái 
sinh

T ng giá tr  c a h p đ ng(theoổ ị ủ ợ ồ  
t  giá ngày hi u l c h p đ ng)ỷ ệ ự ợ ồ

T ng giá tr  ghi s  k  toánổ ị ổ ế

(theo t  giá t i ngày 31 tháng 12)ỷ ạ

2007 2008 2009

Tài s nả Công nợ

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Các 
giao 
d chị  
có  kỳ 
h nạ

561.096 737.900 - 27.870 6.829 -

Các 
giao 
d chị  
hoán 
đ iổ  
ti nề  
tệ

785.076 2.451.322 9.929.204 4.911 13.757 581.575

- -

Các 
giao 
d chị  
quy nề  
ch nọ  
mua

2.784 - - - - -

 



Các 
giao 
d chị  
quy nề  
ch nọ  
bán

2.411 - - - - --

T ng ổ

giá trị

785.076 3.017.613 10.667.104 4.911 13.757 609.445 - 6.829 -

(*) T ng giá tr  ghi s  k  toán c a tài s n/công n  cho Giao d ch mua,ổ ị ổ ế ủ ả ợ ị  

bán quy n ch n ti n t  là t ng thu nh p/(chi phí) thu n c a các Giao d chề ọ ề ệ ổ ậ ầ ủ ị  

mua, bán công c  phái sinhti n t  đang còn hi u l c.ụ ề ệ ệ ự

B ng 12 : Giá tr  công c  phái c a ACB (ĐVT: tri u đ ng)ả ị ụ ủ ệ ồ

Các 
công 
c  tàiụ  
chính 
phái 
sinh

T ng  giá  tr  c a  h pổ ị ủ ợ  
đ ng(theo t  giá ngày hi u l cồ ỷ ệ ự  
h p đ ng)ợ ồ

T ng giá tr  ghi s  k  toánổ ị ổ ế

(theo t  giá  t i ngày 31 tháng 12)ỷ ạ

2007 2008 2009 Tài s nả Công nợ

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Các 
giao 
d chị  
có  kỳ 
h nạ

1.251.896 7.421.107 1.600.673 10.526 46.929 - - - 21.314

Các 
giao 
d chị  
hoán 
đ iổ  
ti nề  

2.961.753 1.740.102 1.348.775 - - - 553 8.682 5.560

 



tệ

Các 
giao 
d chị  
quyề
n 
ch nọ  
mua

119.667 - - 7.393 10.072 - - -

Các 
giao 
d chị  
quyề
n 
ch nọ  
bán

12.673 - - 205 10.78
4

- 158 2

Các 
giao 
d chị  
t nươ
g lai

- 3.170.454 - - 3.523 - - -

T ngổ

giá 
trị

4.213649 9.293.549 6.119.902 10.52
6

54.52
7

24.37
9

553 8.84
0

26.876

Hai ngân hàng đ u s  d ng ch  y u là 2 lo i h p đ ng: kỳ h n và hoánề ử ụ ủ ế ạ ợ ồ ạ  

đ i lãi su t. Vi c s  d ng các h p đ ng quy n ch n và t ng lai có giá trổ ấ ệ ử ụ ợ ồ ề ọ ươ ị 

th p h n nhi u so v i HĐKH và hoán đ i lãi su t.ấ ơ ề ớ ổ ấ

H p đ ng t ng lai ch  m i đ c ACB s  d ng vào năm 2009 nh ngợ ồ ươ ỉ ớ ươ ử ụ ư  

giá tr  đ t đ c là r t kh  quan, h p đ ng t ng lai 3.170.454 trên giá tr  h pị ạ ượ ấ ả ợ ồ ươ ị ợ  

đ ng và đ t đ c m c thu nh p là 3.523.ồ ạ ượ ứ ậ
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Bi u đ  so sánh giá tr  h p đ ng phái sinh c a Sacombank và Á Châu qua các nămể ồ ị ợ ồ ủ

Nh n xét:ậ

Giá tr  h p  đ ng phái  sinh  ti n  t  qua  các  năm t i  Sacombank tăngị ợ ồ ề ệ ạ  

nhanh qua 3 năm. Trong  năm 2007 và 2008, vi c th c hi n các h p đ ng pháiệ ự ệ ợ ồ  

sinh ti n t   ACB có giá tr  cao h n so v i Sacombank. Nh ng đ n 2009,ề ệ ở ị ơ ớ ư ế  

sacombank  tăng  v t  giá  tr  h p  đ ng  phái  sinh  lên  đ n  h n  10  nghìn  tọ ị ợ ồ ế ơ ỉ 

VNĐ,Trong khi đó ACB có giá tr  h p đ ng  l i gi m còn  6 nghìn t  VNĐ.ị ợ ồ ạ ả ỉ

Nhìn chung , hi n nay các ngân hàng ng d ng  công c  phòng ng a r iệ ứ ụ ụ ừ ủ  

ro b ng h p đ ng phái sinh ngày càng nhi u. B i l  khi mà r i  ro luôn làằ ợ ồ ề ở ẽ ủ  

ng i b n đ ng hành c a các nhà đ u t  và ngày càng gia tăng trong quá trìnhườ ạ ồ ủ ầ ư  

h i nh p, thì phát tri n s n ph m ngo i h i phái sinh đ c xem nh  là láộ ậ ể ả ẩ ạ ố ượ ư  

 



ch n quan tr ng đ  h n ch  r i ro c a th  tr ng v i Ngân hàng Sacombank ,ắ ọ ể ạ ế ủ ủ ị ườ ớ  

Á châu nói riêng  và đ i v i h  th ng Ngân hàng th ng m i nói chung.ố ớ ệ ố ươ ạ

 



CH NG 2: PH  L C - TÌM HI U V  QUY TRÌNH KINH DOANHƯƠ Ụ Ụ Ể Ề  

                         NGO I T  VÀ TH  TR NG NGO I H IẠ Ệ Ị ƯỜ Ạ Ố

2.1. Tìm hi u v  quy trình kinh doanh ngo i tể ề ạ ệ

Đ  th c hi n vi c kinh doanh ngo i t , tuỳ theo m i ngân hàng mà chiaể ự ệ ệ ạ ệ ỗ  

ra các phòng ban ch c năng và nhân s  khác nhau.ứ ự  Tuy nhiên, v  c  b n bề ơ ả ộ 

ph n kinh doanh ngo i t  ph i đ m b o ba nhóm sau:ậ ạ ệ ả ả ả

- Nhóm giao d ch kinh doanh (front  office):  g m các Dealer  kinhị ồ  

doanh đ c phép gi  tr ng thái ngo i t  m  và các Dealer môiượ ữ ạ ạ ệ ở  

gi i không đ c phép gi  tr ng thái ngo i t  m ;ớ ượ ữ ạ ạ ệ ở

- Nhóm khi m soát r i ro (risk control): g m các ki m soát viên;ể ủ ồ ể

- Nhóm nghi p v  (back office):  g m các nhân viên h  tr  giaoệ ụ ồ ỗ ợ  

d ch.ị

Có đi u c n chú ý là các ngân hàng luôn quy đ nh phòng làm vi c c aề ầ ị ệ ủ  

b  ph n giao d ch ph i tách bi t v i b  ph n ki m soát r i ro và b  ph n hộ ậ ị ả ệ ớ ộ ậ ể ủ ộ ậ ỗ 

tr  giao d ch và vi c s  d ng các trang thi t b  thông tin c n ph i tuân thoợ ị ệ ử ụ ế ị ầ ả  

nh ng quy đ nh nghiêm ng t c a m i ngân hàng.ữ ị ặ ủ ỗ

2.1.1. Gi i thích m t s  thu t ngả ộ ố ậ ữ

Đ i tác là các t  ch c tín d ng, t  ch c tài chính, công ty  n c ngoàiố ổ ứ ụ ố ứ ở ướ  

có ký h p đ ng giao d ch ngo i h i v i Ngân hàng ho c có th a thu n b ngợ ồ ị ạ ố ớ ặ ỏ ậ ằ  

văn b n v  h n m c giao d ch ngo i h i v i ngân hàng. ả ề ạ ứ ị ạ ố ớ

Khách hàng là các t  ch c tín d ng, t  ch c tài chính, t  ch c khác và cáổ ứ ụ ổ ứ ổ ứ  

nhân  trong n c có nhu c u mua bán ngo i t  v i Ngân hàng. ở ướ ầ ạ ệ ớ

Dealer là Giao d ch viên thu c b  ph n ngu n v n. ị ộ ộ ậ ồ ố

 



Tr ng thái m  (ch a cân b ng-open position) c a ngo i t  là tr ng tháiạ ở ư ằ ủ ạ ệ ạ  

ngo i t  khác 0ạ ệ

Tr ng thái ngo i t  chung c a toàn ngân hàng là tr ng thái ngo i t  mạ ạ ệ ủ ạ ạ ệ ở 

t i đa c a toàn ngân hàng t i m t th i đi m. Tr ng thái này do Ngân hàng Nhàố ủ ạ ộ ờ ể ạ  

n c quy đ nh trong t ng th i kỳ. ướ ị ừ ờ

H n m c giao d ch v i đ i tác và khách hàng là h n m c giao d ch màạ ứ ị ớ ố ạ ứ ị  

Ngân hàng th a thu n đ c v i đ i tác và khách hàng. B  ph n ngu n v n vàỏ ậ ượ ớ ố ộ ậ ồ ố  

Chi nhánh ch  đ c phép giao d ch v i các đ i tác và khách hàng trong h nỉ ượ ị ớ ố ạ  

m c giao d ch này. Danh sách h n m c giao d ch v i đ i tác và khách hàng sứ ị ạ ứ ị ớ ố ẽ 

ph i đ c xem xét, c p nh t đ nh kỳ hàng năm ho c khi c n thi t (ngo i trả ượ ậ ậ ị ặ ầ ế ạ ừ 

các Giao d ch quy n ch n, trong đó đ i tác ho c khách hàng là ng i muaị ề ọ ố ặ ườ  

quy n ch n và các giao d ch ngo i t  mà đ i tác/ khách hàng có đ t c c choề ọ ị ạ ệ ố ặ ọ  

Ngân hàng). 

T  giá h i đoái là giá c a m t đ ng ti n qu c gia này so v i đ ng ti nỉ ố ủ ộ ồ ề ố ớ ồ ề  

c a m t qu c gia khác. T  giá h i đoái bao g m t  giá giao ngay, t  giá kỳ h nủ ộ ố ỉ ố ồ ỉ ỉ ạ  

và t  giá th c hi n trong quy n ch n. ỉ ự ệ ề ọ

* T  giá giao ngay (áp d ng đ i v i giao d ch h i đoái giao ngay) là t  giáỉ ụ ố ớ ị ố ỉ  

do Ngân hàng niêm y t t i th i đi m giao d ch ho c do th a thu n gi a Ngânế ạ ờ ể ị ặ ỏ ậ ữ  

hàng và khách hàng ho c đ i tác nh ng ph i đ m b o phù h p v i th  tr ngặ ố ư ả ả ả ợ ớ ị ườ  

t i th i đi m giao d ch và quy đ nh v  t  giá giao ngay c a Ngân hàng Nhàạ ờ ể ị ị ề ỉ ủ  

n c Vi t Nam t i th i đi m giao d ch. ướ ệ ạ ờ ể ị

* T  giá kỳ h n (áp d ng đ i v i giao d ch h i đoái kỳ h n) là t  giá doỉ ạ ụ ố ớ ị ố ạ ỉ  

Ngân hàng và khách hàng ho c đ i tác t  tính toán và th a thu n v i nhauặ ố ự ỏ ậ ớ  

nh ng ph i đ m b o phù h p v i th  tr ng t i th i đi m giao d ch và quyư ả ả ả ợ ớ ị ườ ạ ờ ể ị  

 



đ nh v  t  giá kỳ h n c a Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam t i th i đi m giaoị ề ỉ ạ ủ ướ ệ ạ ờ ể  

d ch. ị

* T  giá th c hi n (áp d ng đ i v i giao d ch quy n ch n) là t  giá doỉ ự ệ ụ ố ớ ị ề ọ ỉ  

ng i mua quy n ch n yêu c u ng i bán quy n ch n th c hi n.ườ ề ọ ầ ườ ề ọ ự ệ

2.1.2. Các ho t đ ng giao d ch h i đoái và ph m vi giao d chạ ộ ị ố ạ ị   

Ho t đ ng giao d ch h i đoái c a Ngân hàng bao g m:ạ ộ ị ố ủ ồ

* Mua và bán ngo i t  v i đ i tác / khách hàng nh m th a mãn nhu c uạ ệ ớ ố ằ ỏ ầ  

mu n mua và bán c a đ i tác/ khách hàng; ố ủ ố

* Mua và bán ngo i t  v i đ i tác nh m đi u ch nh tr ng thái ngo i h iạ ệ ớ ố ằ ề ỉ ạ ạ ố  

c a đ ng ti n đó c a Ngân hàng đ  gi m thi u r i ro. ủ ồ ề ủ ể ả ể ủ

* Mua và bán ngo i t  gi a h i s  v i Chi nhánh, phòng giao d ch nh mạ ệ ữ ộ ở ớ ị ằ  

th a mãn nhu c u mu n mua và bán c a Chi nhánh, phòng giao d ch. ỏ ầ ồ ủ ị

Ph m vi giao d ch :ạ ị   B  ph n ngu n v n đ c th c hi n toàn b  cácộ ậ ồ ố ượ ự ệ ộ  

h at đ ng giao d ch h i đoái. Chi nhánh, phòng giao d ch ch  th c hi n h atọ ộ ị ố ị ỉ ự ệ ọ  

đ ng giao d ch h i đoái trong h n m c tr ng thái ngo i t  c a đ n v  mình vàộ ị ố ạ ứ ạ ạ ệ ủ ơ ị  

trong quy trình kinh doanh ngo i t  t i Chi nhánh, phòng giao d ch. ạ ệ ạ ị

Các lo i hình giao d ch: Các lo i hình giao d ch h i đoái đ c phép ti nạ ị ạ ị ố ượ ế  

hành bao g m ồ

- Giao d ch h i đoái giao ngay ị ố

- Giao d ch h i đoái kỳ h n ị ố ạ

- Giao d ch h i đoái hoán đ i ị ố ổ

 



Đ ng ti n giao d ch : Các giao d ch h i đoái đ c phép ti n hành gi aồ ề ị ị ố ượ ế ữ  

ngo i t  v i đ ng Vi t Nam ho c gi a các lo i ngo i t  v i nhau. Các lo iạ ệ ớ ồ ệ ặ ữ ạ ạ ệ ớ ạ  

ngo i t  đ c phép giao d ch là các ngo i t  đ c niêm y t trên B ng t  giáạ ệ ượ ị ạ ệ ượ ế ả ỉ  

công b  hàng ngày c a Ngân hàng. Vi c công b  lo i ngo i t  nào trên B ngố ủ ệ ố ạ ạ ệ ả  

công b  t  giá hàng ngày do quy đinh c a t ng ngân hàng. ố ỉ ủ ừ

Đ t c c: Đ  đ m b o cho các giao d ch giao ngay, hoán đ i và kỳ h n,ặ ọ ể ả ả ị ổ ạ  

Ngân hàng có th  ể  yêu c u đ i tác ho c khách hàng đ t c c cho Ngân hàngầ ố ặ ặ ọ  

ho c Ngân hàng có th  đ t c c cho đ i tác/ khách hàng. Quy n yêu c u đ tặ ể ặ ọ ố ề ầ ặ  

c c và th a thu n m c đ t c c do quy đinh c a t ng ngân hàng. S  ti n đ tọ ỏ ậ ứ ặ ọ ủ ừ ố ề ặ  

c c và kho n lãi t  ti n c c (n u có) s  đ c hoàn tr  ho c nh n l i khi cácọ ả ừ ề ọ ế ẽ ượ ả ặ ậ ạ  

bên trong giao d ch đã th c hi n đ y đ  nghĩa v  c a mình. ị ự ệ ầ ủ ụ ủ

2.1.3. Các k  thu t giao d ch c  thỹ ậ ị ụ ể

2.1.3.1. Nguyên t c niêm y t t  giá và phí quy n ch nắ ế ỉ ề ọ

B  ph n ngu n v n (hay ngân qu ) là n i l p b ng niêm y t t  giá giaoộ ậ ồ ố ỹ ơ ậ ả ế ỉ  

d ch hàng ngày áp d ng th ng nh t cho toàn Ngân hàng. T  giá niêm y t nàyị ụ ố ấ ỷ ế  

đ c tính toán b ng các k  thu t sao cho phù h p v i cung c u th  tr ng v aượ ằ ỹ ậ ợ ớ ầ ị ườ ừ  

n m trong biên đ  dao đ ng cho phép c a ngân hàng nhà n c.ằ ộ ộ ủ ướ

B ng niêm y t t  giá đ u ngày ph i đ c l p và c p nh t vào h  th ngả ế ỉ ầ ả ượ ậ ậ ậ ệ ố  

ch ng trình qu n lý c a Ngân hàng trên máy tính ch m nh t là đ u gi  làmươ ả ủ ậ ấ ầ ờ  

vi c c a ngày làm vi c. ệ ủ ệ

T  giá cũng ngay l p t c ph i chuy n đi các chi nhánh và ph i nh p tỷ ậ ứ ả ể ả ậ ỉ 

giá vào b ng đi n t  c a h i s  đ  các khách hàng có th  tham chi u đ cả ệ ử ủ ộ ở ể ể ế ượ  

ngay. 

 



Trong ngày làm vi c, n u có phát sinh bi n đ ng l n v  t  giá c a m tệ ế ế ộ ớ ề ỉ ủ ộ  

ngo i t  niêm y t nào đó thì ph i l p t  giá niêm y t giá giao d ch m i và th cạ ệ ế ả ậ ỉ ế ị ớ ự  

hi n công b  t  giá t ng t  nh  vi c công b   t  giá đ u ngày làm vi c.ệ ố ỉ ươ ự ư ệ ố ỉ ầ ệ

Chi nhánh khi nh n đ c B ng niêm y t t  giá giao d ch ph i c p nh tậ ượ ả ế ỉ ị ả ậ ậ  

ngay vào B ng niêm y t t  giá giao d ch t i qu y giao d ch tr c ti p v i kháchả ế ỉ ị ạ ầ ị ự ế ớ  

hàng và thông báo ngay cho các b  ph n có liên quan thu c đ n v  mình.ộ ậ ộ ơ ị

Đ i v i giao d ch h i đoái ngay, kỳ h n và hoán đ i, có th  th c hi nố ớ ị ố ạ ổ ể ự ệ  

giao d ch theo t  giá niêm y t ho c t  giá th ng l ng gi a Ngân hàng v iị ỉ ế ặ ỉ ươ ượ ữ ớ  

khách hàng ho c đ i tác nh ng ph i đ m b o t  giá giao d ch phù h p v i tặ ố ư ả ả ả ỉ ị ợ ớ ỉ 

giá c a th  tr ng t i th i đi m giao d ch và quy đ nh c a Ngân hànng Nhàủ ị ườ ạ ờ ể ị ị ủ  

n c Vi t nam v  giao d ch v  giao ngay, kỳ h n và hoán đ i.ướ ệ ề ị ề ạ ổ

M c phí quy n ch n đ c th c hi n theo tho  thu n gi a Ngân hàngứ ề ọ ượ ự ệ ả ậ ữ  

và khách hàng ho c đ i tác khi th c hi n quy n ch n. B  ph n ngu n v nặ ố ự ệ ề ọ ộ ậ ồ ố  

căn c  vào m c phí quy n ch n trong giao d ch v i đ i tác trên th  tr ngứ ứ ề ọ ị ớ ố ị ườ  

qu c t  t i th i đi m giao d ch đ  quy t đ nh phí quy n ch n cho khách hàngố ế ạ ờ ể ị ể ế ị ề ọ  

ho c đ i tác.ặ ố

2.1.3.2. Th c hi n giao d ch v i đ i tác ho c khách hàng:ự ệ ị ớ ố ặ

 Vi c th c hi n giao d ch v i đ i tác/ khách hàng do Dealer th c hi n.ệ ự ệ ị ớ ố ự ệ  

Các ph ng ti n đu c th c hi n trong giao d ch là: đi n tho i, fax. C n l u ýươ ệ ợ ự ệ ị ệ ạ ầ ư  

r ng t t c  các giao d ch qua đi n tho i đ c coi là h p l  khi giao d ch đ cằ ấ ả ị ệ ạ ượ ợ ệ ị ượ  

th c hi n thông qua đi n tho i c a Ngân hàng.ự ệ ệ ạ ủ

 



2.1.3.3. T o d  li u giao d ch:ạ ữ ệ ị

Sau khi hoàn t t vi c th c hi n giao d ch v i đ i tác/ khách hàng. Dealerấ ệ ự ệ ị ớ ố  

ph i nh p n i dung c a giao d ch vào h  th ng qu n lý giao d ch (tradingả ậ ộ ủ ị ệ ố ả ị  

system) và in ra “Phi u giao d ch” ngay l p t c đ  chuy n sang cho B  ph nế ị ậ ứ ể ể ộ ậ  

khi m soát r i ro.ể ủ

2.1.3.4. Ki m soát giao d ch:ể ị

 Ngay sau khi nh n đ c giao d ch t  h  th ng qu n lý giao d ch ho cậ ượ ị ừ ệ ố ả ị ặ  

“Phi u giao d ch” cho Dealer chuy n sang B  ph n ki m soát r i ro ph i th cế ị ể ộ ậ ể ủ ả ự  

hi n các b c sau:ệ ướ

- Ki m tra t  giá giao d ch có ph i là t  giá công b  ho c t  giáể ỷ ị ả ỷ ố ặ ỷ  

giao d ch c a th  tr ng hay không.ị ủ ị ườ

- Ki m tra h n m c c a đ i tác ho c c a khách hàng.ể ạ ứ ủ ố ặ ủ

- Ki m tra ti n c c (n u có).ể ề ọ ế

- Ki m tra h n m c giao d ch c a Dealer.ể ạ ứ ị ủ

Trong tr ng h p giao d ch không đ m b o m t trong các yêu c u trênườ ợ ị ả ả ộ ầ  

thì nhân viên ki m soát r i ro đ c quy n không duy t, và ph i ti n hành l pể ủ ượ ề ệ ả ế ậ  

ngay biên b n vi ph m giao d ch, đ ng th i báo cáo k p th i cho c p qu n lýả ạ ị ồ ờ ị ờ ấ ả  

tr c ti p c a b  ph n ki m soát r i ro đ  x  lý. Khi giao d ch đ m b o cácự ế ủ ộ ậ ể ủ ể ử ị ả ả  

đi u ki n nêu trên thì nhân viên ki m soát r i ro ti n hành duy t giao d ch trênề ệ ể ủ ế ệ ị  

h  th ng giao d ch ho c ký tên trên “phi u giao d ch” và chuy n sang cho bệ ố ị ặ ế ị ể ộ 

ph n h  tr  giao d ch (back office)ậ ỗ ợ ị

2.1.3.5. Xác nh n giao d ch:ậ ị

Vi c th c hi n xác nh n do nhân viên h  tr  giao d ch th c hi n:ệ ự ệ ậ ỗ ợ ị ự ệ

 



- Đ i v i giao d ch h i đoái giao ngay (spot) ch  c n xác nh n l iố ớ ị ố ỉ ầ ậ ạ  

v i đ i tác ho c khách hàng b ng fax,  văn b n ho c đi n xácớ ố ặ ằ ả ặ ệ  

nh n (swift)ậ

- Đ i v i giao d ch h i đoái kỳ h n (forward), hoán đ i và quy nố ớ ị ố ạ ổ ề  

ch n thì ngân hàng và đ i tác ho c khách hàng ph i ký k t h pọ ố ặ ả ế ợ  

đ ng chi ti t b ng văn b n ho c đi n xác nh n.ồ ế ằ ả ặ ệ ậ

- Đ i v i các giao d ch đ c xác nh n b ng h p đ ng: Ngân hàngố ớ ị ượ ậ ằ ợ ồ  

và đ i tác/ khách hàng ph i ký h p đ ng ngay khi th c hi n giaoố ả ợ ồ ự ệ  

d ch và h p đ ng ph i đ c g i đi trong ngày giao d ch (căn cị ợ ồ ả ượ ử ị ứ 

vào d u c a b u đi n). V i các giao d ch đ c xác nh n b ngấ ủ ư ệ ớ ị ượ ậ ằ  

fax: h p đ ng ph i g i đi ngay sau khi Dealer t o d  li u giaoợ ồ ả ử ạ ữ ệ  

d ch ho c sau khi nh n đ c h p đ ng do đ i tác/ khách hàng g iị ặ ậ ượ ợ ồ ố ử  

đ n.  Còn đ i  v i  các giao d ch đ c xác nh n b ng đi n xácế ố ớ ị ượ ậ ằ ệ  

nhân: Xác nh n giao d ch ph i g i đi trong phiên k t n i h  th ngậ ị ả ử ế ố ệ ố  

swift g n nh t. T t c  các giao d ch trong ngày ph i đ c xácầ ấ ấ ả ị ả ượ  

nh n hoàn t t trong ngày.ậ ấ

2.1.3.6. Thanh toán giao d ch:ị

Vi c th c hi n thanh toán giao d ch do nhân viên h  tr  giao d ch th cệ ự ệ ị ỗ ợ ị ự  

hi n.ệ

Giao d ch giao ngay: Vi c thanh toán theo tho  thu n c  th  v  th iị ệ ả ậ ụ ể ề ờ  

đi m chuy n ti n đ i v i đ i tác/ khách hàng nh ng ph i th c hi n và k tể ể ề ố ớ ố ư ả ự ệ ế  

thúc ch m nh t trong vòng 2 ngày làm vi c ti p theo sau ngày cam k t muaậ ấ ệ ế ế  

bán;

 



 Giao d ch kỳ h n: Ngày thanh toán là ngày làm vi c cu i cùng c a kỳị ạ ệ ố ủ  

h n giao d ch và đ c ghi rõ trong h p đ ng đã đ c ký k t. Ngân hàng chạ ị ượ ợ ồ ượ ế ỉ 

đ c phép chuy n ti n khi đ n h n thanh toán.ượ ể ề ế ạ

Giao d ch hoán đ i:ị ổ

- Tr ng h p giao d ch hoán đ i g m hai giao d ch giao ngay thìườ ợ ị ổ ồ ị  

vi c thanh toán d a trên nguyên t c đã quy đ nh đ i v i giao d chệ ự ắ ị ố ớ ị  

giao ngay.

- Tr ng h p giao d ch hoán đ i g m m t giao d ch giao ngay vàườ ợ ị ổ ồ ộ ị  

m t giao d ch kỳ h n thì vi c thanh toán d a trên nguyên t c đãộ ị ạ ệ ự ắ  

quy đ nh đ i v i giao d ch giao ngay và giao d ch kỳ h n.ị ố ớ ị ị ạ

- Tr ng h p giao d ch hoán đ i g m m t giao d ch giao ngay vàườ ợ ị ổ ồ ộ ị  

m t giao d ch kỳ h n thì vi c thanh toán d a trên nguyên t c đãộ ị ạ ệ ự ắ  

quy đ nh đ i v i giao d ch giao ngay và giao d ch kỳ h n.ị ố ớ ị ị ạ

2.1.3.7. Thanh toán bù tr :ừ

Thanh toán bù tr  là vi c ch  thanh toán ph n chênh l ch gi a các giaoừ ệ ỉ ầ ệ ữ  

d ch mua và các giao d ch bán có cùng c p ti n t  ho c c a nhi u c p ti n tị ị ặ ề ệ ặ ủ ề ặ ề ệ 

khác nhau, cùng ngày giá tr  thanh toán gi a ngân hàng v i đ i tác/khách hàng.ị ữ ớ ố  

Đ  th c hi n thanh toán bù tr , ngân hàng và đ i tác/khách hàng giao d chể ự ệ ừ ố ị  

ph i có tho  thu n thanh toán bù tr  b ng văn b n riêng.ả ả ậ ừ ằ ả

2.1.3.8. Theo dõi thanh toán đi và thanh toán đ n:ế

Vi c theo dõi th c hi n các kho n m c ti n thanh toán đi và thanh toánệ ự ệ ả ụ ề  

đ n do nhân viên h  tr  giao d ch th c hi n.ế ỗ ợ ị ự ệ

 



Theo dõi th c hi n các kho n ti n thanh toán đ n, bao g m: theo dõi t tự ệ ả ề ế ồ ấ  

c  các kho n ti n thanh toán đ n trong ngày căn c  vào các h p đ ng giaoả ả ề ế ứ ợ ồ  

d ch đã th c hi n đ i v i đ i tác ho c khách hàng; đ i chiêu n i dung nhânị ự ệ ố ớ ố ặ ố ộ  

ti n, s  ti n th c nh n v i n i dung, s  ti n trên h p đ ng giao d ch.ề ố ề ự ậ ớ ộ ố ề ợ ồ ị

Theo dõi th c hi n các kho n ti n thanh toán đi, bao g m: theo dõi th cự ệ ả ề ồ ự  

hi n các kho n ti n thanh toán đi trong ngày căn c  vào các h p đ ng giaoệ ả ề ứ ợ ồ  

d ch đã đ c th c hi n v i đ i tác/khach hàng; đ i chi u n i dung chuy nị ượ ự ệ ớ ố ố ế ộ ể  

ti n, s  ti n th c chuy n trên ch ng t  thanh toán đi v i n i dung, s  ti n trênề ố ề ự ể ứ ừ ớ ộ ố ề  

h p đ ng giao d ch. ợ ồ ị

2.2. Tìm hi u v  th  tr ng ngo i h iể ề ị ườ ạ ố

2.2.1. Đ nh nghĩaị

Forex là t  vi t t t c a c m t  Foeign Exchange: trao đ i ngo i t  ho cừ ế ắ ủ ụ ừ ổ ạ ệ ặ  

ngo i h i, còn đ c vi t t t là FX hay spot FX. Th  tr ng ngo i h i đã v tạ ố ượ ế ắ ị ườ ạ ố ượ  

lên t t c  các th  tr ng đ  tr  thành th  tr ng tài chính l n nhát và ph  bi nấ ả ị ườ ể ở ị ườ ớ ổ ế  

trên th  gi i, đ c giao d ch b i hàng tri u cá nhân và t  ch c qu c t . T iế ớ ượ ị ở ệ ổ ứ ố ế ạ  

đây, ng i tham gia s  quy t đ nh ch  th  giao d ch, tuỳ vào đi u ki n, giá cườ ẽ ế ị ủ ể ị ề ệ ả 

và uy tín c a đ i t ng.ủ ố ượ

Th  tr ng trao đ i ngo i t  (Forex) là th  tr ng ti n t  gi a các ngânị ườ ổ ạ ệ ị ườ ề ệ ữ  

hàng đ c thành l p vào năm 1972 khi t  l  trao đ i trôi n i đ c c  th  hoá.ượ ậ ỷ ệ ổ ổ ượ ụ ể  

Th  tr ng là m t ph m vi ho t đ ng, trong đó ti n t  c a m i qu c gia đ cị ườ ộ ạ ạ ộ ề ệ ủ ỗ ố ượ  

trao đ i v i nhau và là n i đ  th c hi n kinh doanh qu c t .ổ ớ ơ ể ự ệ ố ế

Forex là m t nhóm g m kho ng 4500 t  ch c giao d ch ti n t , các ngânộ ồ ả ổ ứ ị ề ệ  

hàng qu c t , các ngân hàng trung tâm c a chính ph  và các công ty th ngố ế ủ ủ ươ  

m i. Vi c chi tr  cho xu t nh p kh u cũng nh  vi c mua bán tài s n đ uạ ệ ả ấ ậ ẩ ư ệ ả ề  

 



ph i thông qua th  tr ng trao đ i ngo i t . Đây đ c coi là th  tr ng traoả ị ườ ổ ạ ệ ượ ị ườ  

đ i ngo i t  “tiêu th ”. Ngoài ra các nhà đ u t  còn tham gia vào th  tr ngổ ạ ệ ụ ầ ư ị ườ  

Forex đ  bù đ p nguy c  r i ro c a vi c đ u t  qu c t .ể ắ ơ ủ ủ ệ ầ ư ố ế

2.2.2. Hàng hoá trên th  tr ng Forexị ườ

“Hàng hoá” c a th  tr ng FOREX là TI N. Giao d ch ngo i h i là ho tủ ị ườ Ề ị ạ ố ạ  

đ ng giao d ch mua m t s  l ng ti n này và bán ra m t s  l ng ti n khácộ ị ộ ố ượ ề ộ ố ượ ề  

di n ra cùng th i đi m. Ti n đ c giao d ch theo t ng c p thông qua ng iễ ờ ể ề ượ ị ừ ặ ườ  

môi gi i ho c tr c ti p. Ví d : c p EUR/USD hay GBP/JPY.ớ ặ ự ế ụ ặ

Trong th  tr ng FOREX, nhà đ u t  không th  mua bán t n tay b t kỳị ườ ầ ư ể ậ ấ  

th  gì trong th  tr ng. Có th  hi u m t cách đ n gi n vi c mua 1 đ ng ti nứ ị ườ ể ể ộ ơ ả ệ ồ ề  

nào đó nh  là mua c  ph n c a 1 đ t n c. Ch ng h n khi mua đ ng Yênư ổ ầ ủ ấ ướ ẳ ạ ồ  

Nh t, nhà đ u t  đang tác đ ng đ n t  giá ngo i h i c a Nh t và gián ti p lênậ ầ ư ộ ế ỷ ạ ố ủ ậ ế  

Kinh t  Nh t, do giá tr  c a đ ng ti n là s  ph n chi u đánh giá c a thế ậ ị ủ ồ ề ự ả ế ủ ị 

tr ng v  “s c kho ” trong hi n t i và trong t ng lai c a m t qu c gia.ườ ề ứ ẻ ệ ạ ươ ủ ộ ố

T ng quan t  giá c a m t lo i ti n t  so v i m t lo i ti n t  khác là sổ ỉ ủ ộ ạ ề ệ ớ ộ ạ ề ệ ự 

ph n chi u các y u t  c a m t n n kinh t  khi so sánh v i m t n n kinh tả ế ế ố ủ ộ ề ế ớ ộ ề ế 

khác.

Không nh  các th  tr ng tài chính khác, FOREX không có m t trungư ị ườ ộ  

tâm tài chính hay giao d ch nào c . Th  tr ng ngo i h i là th  tr ng “liênị ả ị ườ ạ ố ị ườ  

ngân hàng”, và d a trên giao d ch đi n t  gi a h  th ng n i k t các ngân hàngự ị ệ ừ ữ ệ ố ố ế  

v i nhau, và ho t đ ng su t 24h trong ngày.ớ ạ ộ ố

 



2.2.3. Đ i t ng tham gia Forexố ượ

Trong  th p  k  tr c,  ch  có  nh ng “gã  kh ng l ”  m i  gia  nh p thậ ỉ ướ ỉ ữ ổ ồ ớ ậ ị 

tr ng này đ c. Đi u ki n t i thi u n u mu n giao d ch trong th i gian đó làườ ượ ề ệ ố ể ế ố ị ờ  

ph i có t  10 đ n 50 tri u USD đ  b t đ u. FOREX ra đ i lúc đ u nh m m cả ừ ế ệ ể ắ ầ ờ ầ ằ ụ  

đích đáp ng nhu c u c u các ngân hàng và các công ty kh ng l  trong ngành,ứ ầ ả ổ ồ  

không ph i là nh ng “chàng tí hon”. Tuy nhiên, v i s  h  tr  kì di u c aả ữ ớ ự ỗ ợ ệ ủ  

internet, h  th ng giao d ch tr c tuy n, các công ty giao d ch đã ra đ i choệ ố ị ự ế ị ờ  

phép m  nh ng tài kho n “l ” cho chúng ta. Ngày nay, nh ng nhà môi gi iở ữ ả ẻ ữ ớ  

trên th  tr ng đ c phép phá v  nh ng đ n v  giao d ch r ng l n và cho phépị ườ ượ ỡ ữ ơ ị ị ộ ớ  

nh ng giao d ch nh  có c  h i đ  mua và bán b t c  s  nào trong nh ng giá trữ ị ỏ ơ ộ ể ấ ứ ố ữ ị 

nh  h n này (lots).ở ơ

2.2.4. Ngân hàng th ng m i có 2 vai trò trong th  tr ng Forexươ ạ ị ườ

Làm cho vi c giao d ch gi a hai bên mua bán tr  nên d  dàng (th c hi nệ ị ữ ở ễ ự ệ  

giao d ch thay cho khách hàng).ị

Đ u c  b ng cách mua và bán ti n t . Ngân hàng có vai trò trong nh ngầ ơ ằ ề ệ ữ  

đ n v  ti n t  nh t đ nh b i vì ng i ta tin r ng trong t ng lai chúng s  cóơ ị ề ệ ấ ị ở ườ ằ ươ ẽ  

giá tr  cao h n (n u mua tr ) và th p h n (n u bán s m). Ng i ta th ng kêị ơ ế ữ ấ ơ ế ớ ườ ố  

r ng 70% l i t c th ng niên c a nh ng ngân hàng qu c t  đ c sinh ra tằ ợ ứ ườ ủ ữ ố ế ượ ừ 

vi c đ u c  ti n t .ệ ầ ơ ề ệ

Lo i th  3 c a Forex bao g m nh ng ngân hàng trung ng c a cácạ ứ ủ ồ ữ ươ ủ  

qu c gia khác gi ng nh  Qu  d  tr  liên bang M . H  tham gia Forex đ  đ mố ố ư ỹ ự ữ ỹ ọ ể ả  

b o l i nhu n tài chính c a qu c gia h . Khi ngân hàng trung ng mua vàả ợ ậ ủ ố ọ ươ  

bán ti n t  ho c ngo i t  thì m c đích là đ  gi  v ng giá tr  đ ng ti n c a đátề ệ ặ ạ ệ ụ ể ữ ữ ị ồ ề ủ  

n c h .ướ ọ

 



Forex r t  r ng và có r t  nhi u ng i tham gia ch  không ph i m tấ ộ ấ ề ườ ứ ả ộ  

ng i, ch  có nh ng ngân hàng trung ng c a chính ph  m i có th   ki mườ ỉ ữ ươ ủ ủ ớ ể ể  

soát th  tr ng. So sánh v i m c giao d ch trung bình h ng ngày 300 t  đô c aị ườ ớ ứ ị ằ ỷ ủ  

th  tr ng Trái phi u chính ph  và kho ng 100 tr đo đ c giao d ch trên thị ườ ế ủ ả ượ ị ị 

tr ng ch ng khoán M  thì Forex r t l n vì đã v t qua m c 1,9 t  đo m iườ ứ ỹ ấ ớ ượ ứ ỷ ỗ  

ngày (2006).

2.2.5. Ph ng ti n đ  tham gia th  tr ng ươ ệ ể ị ườ

T  “th  tr ng” là s  nh m tên nh  nhàng trong vi c mô t  giao d chừ ị ườ ự ầ ẹ ệ ả ị  

Forex. Không có v  trí trung tâm cho vi c ho t đ ng giao d ch vì nó đã có trongị ệ ạ ộ ị  

nh ng th  tr ng ti n t   t ng lai. Giao d ch đ c th c hi n qua đi n tho iữ ị ườ ề ệ ở ươ ị ượ ự ệ ệ ạ  

và thông qua nh ng máy vi tính  hàng trăm v  trí trên kh p th  gi i. Ph n l nữ ở ị ắ ế ớ ầ ớ  

giao d ch đ c th c hi n gi a kho ng 300 ngân hàng qu c t  l n n i th cị ượ ự ệ ữ ả ố ế ớ ơ ự  

hi n nh ng giao d ch cho công ty l n, chính ph  cho chính tài kho n c a h .ệ ữ ị ớ ủ ả ủ ọ  

Nh ng ngân hàng này liên t c cung c p giá (“bid” đ  mua và “ask” đ  bán) v iữ ụ ấ ể ể ớ  

nhau và v i nh ng th  tr ng r ng h n. Ch  s  g n m i nh t t  1 trong nh ngớ ữ ị ườ ộ ơ ỉ ố ầ ớ ấ ừ ữ  

ngân hàng này đ c xem là giá hi n t i trên th  tr ng c a đ ng ti n đó.ượ ệ ạ ị ườ ủ ồ ề  

Nh ng d ch v  báo cáo d  li u riêng khác nhau cung c p nh ng thông tin vữ ị ụ ữ ệ ấ ữ ề 

giá c  “tr c ti p” thông qua internet.ả ự ế

T t c  nh ng gì nhà đ u t  c n khi giao d ch là m t chi c máy tính k tấ ả ữ ầ ư ầ ị ộ ế ế  

n i v i internet, và nh ng thông tin v  th  tr ng.ố ớ ữ ề ị ườ

2.2.6. Đ ng ti n nào đ c giao d ch?ồ ề ượ ị

7 lo i ti n đ c giao d ch th ng xuyên nh t trên th  tr ng là: Dollar,ạ ề ượ ị ườ ấ ị ườ  

Euro, Yen, B ng Anh, Franc. ả

 



2.2.7. Khi nào thì giao d ch x y ra?ị ả

Th  tr ng FOREX r t đ c bi t so v i các th  tr ng khác trên th  gi i.ị ườ ấ ặ ệ ớ ị ườ ế ớ  

Forex đ c m  24h/ngày t  kho ng 6g chi u Ch  Nh t t i kho ng 3g chi uượ ở ừ ả ề ủ ậ ớ ả ề  

Th  Sáu (theo gi  EST t c theo gi  chu n mi n đông b c m ). Và  m t n iứ ờ ứ ờ ẩ ề ắ ỹ ở ộ ơ  

nào đó trên th  gi i, ho t đ ng giao d ch s  di n ra thông qua vi c mua bánế ớ ạ ộ ị ẽ ễ ệ  

ngo i t  v i ngân hàng, t i t t c  các múi gi  ngày và đêm, và ch  ng ng ho tạ ệ ớ ạ ấ ả ờ ỉ ừ ạ  

đ ng trong m t th i gian ng n cu i tu n. ộ ộ ờ ắ ố ầ

_____________________H T_____________________Ế
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